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BÁO CÁO TỔNG KẾT
THI HÀNH LUẬT HỢP TÁC XÃ NĂM 2003 
( kèm theo Tờ trình số 107 /TTr-CP, ngày 07  tháng 9  năm 2010 của Chính phủ)
Phần thứ nhất
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN
LUẬT HỢP TÁC XÃ  NĂM 2003
Trên cơ sở báo cáo tình hình thực hiện Luật hợp tác xã năm 2003 của 46 địa phương, của một số Bộ, Ngành, Liên minh hợp tác xã Việt Nam theo công văn hướng dẫn số 3590/BKH-HTX ngày 21/05/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và kết quả tổng điều tra hợp tác xã năm 2008; Chính phủ đã tổng hợp tình hình thực hiện Luật hợp tác xã và kiến nghị sửa đổi, bổ sung như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ ĐẾN 31/12/2008
1. Về số lượng hợp tác xã
Tính đến ngày 01/7/2008, cả nước có 14.500 hợp tác xã đang hoạt động, tăng 718 hợp tác xã so với năm 2006 và 1.487 hợp tác xã so với năm 2005. Trong tổng số 14.500 hợp tác xã có 609 hợp tác xã thành lập trước năm 1997 chưa chuyển đổi, chiếm 4,2% tổng số hợp tác xã; 5.742 hợp tác xã thành lập trước năm 1997 đã chuyển đổi, chiếm 39,6% tổng số hợp tác xã. Trong 8.149 hợp tác xã thành lập từ năm 1997 đến nay có 6.296 hợp tác xã thành lập hoàn toàn mới, 627 hợp tác xã thành lập từ tổ hợp tác và 1.226 hợp tác xã thành lập từ việc chia tách và sáp nhập. Các hợp tác xã tập trung chủ yếu ở vùng Đồng bằng sông Hồng với 5.059 hợp tác xã, chiếm 34,9% so với tổng số hợp tác xã của cả nước, tiếp đến là vùng Bắc Trung Bộ có 2.754 hợp tác xã, chiếm 19%; vùng Đông Bắc Bộ có 2.628 hợp tác xã, chiếm 18,1%; vùng đồng Bằng sông Cửu Long có 1.146 hợp tác xã, chiếm 7,9%; vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ có 985 hợp tác xã, chiếm 6,8%; vùng Đông Nam Bộ có 834 hợp tác xã, chiếm 5,8%; 2 vùng có số hợp tác xã thấp nhất là: vùng Tây Bắc với 604 hợp tác xã, chỉ chiếm 4,2% và vùng Tây Nguyên với 490 hợp tác xã, chiếm 3,4% tổng số hợp tác xã. (Chi tiết xem biểu 1)
Trong tổng số 14.500 hợp tác xã, có 6.372 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, chiếm 43,9%, tập trung nhiều nhất ở vùng Đồng bằng sông Hồng với 3.155 hợp tác xã, chiếm gần 50% số hợp tác xã nông nghiệp của cả nước; 59 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực lâm nghiệp chiếm 0,4%; 200 hợp tác xã thuỷ sản chiếm 1,37 %; 4.744 hợp tác xã công nghiệp, chiếm 32,7%, tập trung nhiều nhất tại vùng Đông Bắc với 1.778 hợp tác xã, sau đó đến vùng Đồng bằng sông Hồng là 1.016 hợp tác xã và 989 hợp tác xã vùng Bắc Trung Bộ; 336 hợp tác xã xây dựng, chiếm 2,31%; 767 hợp tác xã thương mại, chiếm 5,28%; 847 hợp tác xã vận tải, chiếm 5,84%; 989 Quỹ tín dụng nhân dân, chiếm 6,8%; và 186 hợp tác xã dịch vụ khác chiếm 1,28%. (Chi tiết xem biểu 2)
2. Về xã viên, lao động trong hợp tác xã
Tính đến ngày 31/12/2007, cả nước có tổng số 7.478.019 xã viên, trong đó: 2.451.210 xã viên là cá nhân, chiếm 32,78% (trong đó có 11,93% là cán bộ công chức); 5.000.541 xã viên là đại diện hộ chiếm 66,87%; 328 xã viên là đại diện pháp nhân, chỉ chiếm 0,04%; còn lại 205.940 xã viên là các thành phần khác chiếm 0,34%. 

Trong tổng số 7.478.019 xã viên, xã viên hợp tác xã nông nghiệp là 5.272.711, chiếm 70,51%; xã viên hợp tác xã công nghiệp là 969.679, chiếm 12,97%; thành viên quỹ tín dụng nhân dân là 947.862, chiếm 12,67%; xã viên hợp tác xã xây dựng là 4.823, chiếm 0,06%; xã viên hợp tác xã lâm nghiệp là 5.768, chiếm 0,08%; xã viên hợp tác xã thuỷ sản là 28.462, chiếm 0,38%; xã viên hợp tác xã thương mại là 157.185, chiếm 2,84%; và xã viên hợp tác xã khác là 36.703, chiếm 0,49%. (Chi tiết xem biểu 3) 

Xã viên hợp tác xã phân bố không đồng đều giữa các vùng. Vùng Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung có số lượng xã viên lớn nhất, đồng thời có số lượng xã viên tăng hàng năm lớn, số liệu tương ứng của ba vùng trên lần lượt là: 3.480.221 xã viên tăng 85.071 xã viên; 1.489.618 xã viên tăng 92.154 xã viên; 1.290.525 xã viên tăng 32.647 xã viên so với năm 2005. Các khu vực Đông Bắc và Tây Bắc có số lượng xã viên tăng thấp nhất cả nước, mức tăng trung bình hàng năm từ 2005 - 2007 khoảng 10.000 xã viên. 

Nhìn chung, tỷ lệ xã viên/hợp tác xã có sự khác nhau giữa các vùng. Khu vực Duyên hải miền Trung là 1.310 xã viên/hợp tác xã; Đồng bằng sông Hồng là 868 xã viên/hợp tác xã; Khu vực Bắc Trung Bộ là 541 xã viên/hợp tác xã. Khu vực Đông Bắc và Tây Bắc có tỷ lệ xã viên/hợp tác xã thấp nhất cả nước, trung bình 151 xã viên/hợp tác xã ở vùng Tây Bắc, 171 xã viên/hợp tác xã ở khu vực Đông Bắc. Các khu vực khác dao động từ 238 đến 342 xã viên/1 hợp tác xã. (Chi tiết xem biểu 4)
Giai đoạn 2005 - 2007, số xã viên tăng thêm là 345.248 xã viên, trong đó tăng chủ yếu là xã viên cá nhân với 109.578 người, đại diện hộ tăng 241.649 xã viên và tập trung chủ yếu ở lĩnh vực tín dụng, công nghiệp, nông nghiệp với mức tăng tương ứng là: 153.507; 101.939; 74.740 xã viên.

Tổng số lao động làm việc thường xuyên của hợp tác xã tại thời điểm ngày 31/12/2007 là 295.680 lao động. Số lao động làm việc thường xuyên trong các hợp tác xã tăng hàng năm khoảng 18.000 người, cụ thể như sau: năm 2006 tăng so với năm 2005 là 18.687 người; năm 2007 tăng so với năm 2006 là 18.021 người.

Phần lớn lao động làm việc thường xuyên trong hợp tác xã là xã viên hợp tác xã. Năm 2005 tỷ lệ xã viên là lao động làm việc thường xuyên chiếm 78,66%, còn lại 21,34% lao động không phải là xã viên; năm 2006 tỷ lệ tương ứng là 76,95% và 23,05%; năm 2007 tỷ lệ tương ứng là 75,91% và 24,09%. Như vậy, tỷ lệ lao động làm việc thường xuyên không phải là xã viên hợp tác xã đã tăng dần hàng năm, từ 21% năm 2005 lên 24% năm 2007. (Chi tiết xem biểu 5)
Nhìn chung, thu nhập bình quân một lao động làm việc thường xuyên của hợp tác xã thấp. Tuy nhiên, đáng chú ý là thu nhập bình quân của lao động hàng năm tăng đáng kể, từ 200 - 300 nghìn đồng/tháng. Các hợp tác xã thành lập từ năm 1997 - 2003 hoạt động có hiệu quả hơn so với các hợp tác xã thành lập ở các mốc thời gian khác. Do đó, thu nhập bình quân một lao động của hợp tác xã thành lập từ 1997 - 2003 đều ở mức khá. Tuy vậy, thu nhập bình quân một lao động làm việc thường xuyên của hợp tác xã đối với các hợp tác xã thành lập ở các mốc thời gian khác nhau không có sự chênh lệch nhiều. Năm 2007, thu nhập bình quân một lao động đối với các hợp tác xã thành lập ở các mốc thời gian khác nhau dao động trong khoảng từ 946 - 1.053 nghìn đồng/tháng. 

Đối với các hợp tác xã thành lập từ 1997 - 2003 và các hợp tác xã thành lập từ 2005 đến nay thì thu nhập bình quân của một lao động làm việc thường xuyên ở hợp tác xã có sự chênh lệch rất khác biệt giữa các ngành nghề khác nhau. Nhìn chung, thu nhập bình quân một lao động làm việc thường xuyên ở các ngành vận tải, xây dựng, thương nghiệp và dịch vụ ở mức khá cao, trong khi thu nhập bình quân của lao động làm việc thường xuyên của các ngành nông nghiệp và lâm nghiệp rất thấp: Vận tải là ngành có thu nhập bình quân một lao động cao nhất, trung bình 1,576 triệu đồng/tháng, sau đó là ngành xây dựng với mức thu nhập 1,530 triệu đồng/tháng, đứng thứ ba là ngành dịch vụ với mức thu nhập bình quân 1,421 triệu đồng/tháng. Các ngành này có thu nhập bình quân bằng khoảng 150% thu nhập bình quân một lao động cả nước. Ngành lâm nghiệp có mức thu nhập bình quân thấp nhất cả nước, đạt trung bình 595 nghìn đồng/tháng. 

Thu nhập bình quân một lao động làm việc thường xuyên của hợp tác xã hàng năm được cải thiện một cách đáng kể ở tất cả các ngành nghề. Đặc biệt, các ngành xây dựng, thương nghiệp và tín dụng có mức thu nhập bình quân tăng hàng năm rất cao: ngành xây dựng có thu nhập bình quân năm 2007 tăng thêm so với năm 2005 là 886 nghìn đồng/tháng, cao hơn năm 2006 là 558 nghìn đồng/tháng; các ngành khác đều có thu nhập bình quân năm 2007 cao hơn năm 2005 khoảng 500 nghìn đồng/tháng. Cá biệt chỉ có ngành lâm nghiệp có mức thu nhập bình quân thấp nhất, đồng thời thu nhập hàng năm không có sự chuyển biến, thậm chí thu nhập bình quân năm 2006, 2007 cũng giảm thấp hơn so với năm 2005. 

3. Về số lượng, chất lượng cán bộ hợp tác xã
Kết quả điều tra khảo sát năm 2008 cho thấy: trình độ chuyên môn nghiệp vụ của 4 chức danh chủ chốt của các hợp tác xã còn rất thấp, cả nước có 1.655 trưởng ban quản trị hợp tác xã chưa qua đào tạo (tương đương với 30%) trong tổng số 5.542 trưởng ban quản trị các hợp tác xã. Trong đó, vùng Đồng bằng sông Cửu Long có tỷ lệ các trưởng ban quản trị chưa qua đào tạo cao nhất (43,78%) so với mức thấp nhất 14,1% của vùng Duyên hải miền Trung. Trong tổng số 5.542 trưởng ban quản trị, có 1.428 người (chiếm 25,77%) có trình độ sơ cấp, công nhân kỹ thuật; 1.726 người (tương đương 31,14%) có trình độ trung cấp và có hơn 13% (khoảng trên 730 người) có trình độ từ cao đẳng và đại học trở lên. Phần đông các trưởng ban quản trị có trình độ sơ cấp, công nhân kỹ thuật và trung cấp, chiếm từ 50 - 60%. 
Về trình độ chuyên môn của chủ nhiệm hợp tác xã, có 4.348 người chưa qua đào tạo (chiếm 31,2%); 3.795 chủ nhiệm có trình độ sơ cấp (chiếm 27,23%); 4.219 người có trình độ trung cấp (tương đương 30,27%); 352 người (chiếm 2,53%) có trình độ cao đẳng và 1.224 người (chiếm 8,78%) có trình độ đại học trở lên. (Chi tiết tại biểu 6)

4. Về quy mô đất đai, vốn, tài sản của hợp tác xã
· Thực trạng sử dụng đất: 
Tính đến ngày 31/12/2007, các hợp tác xã đang hoạt động trên phạm vi cả nước quản lý và sử dụng tổng diện tích đất là 697.362.165 m2. Vùng có diện tích đất mà hợp tác xã quản lý và sử dụng nhiều nhất là vùng Đồng bằng sông Cửu Long với 154.964.656 m2 (chiếm 22,22% trong cả nước), sau đó là vùng Bắc Trung Bộ với 151.655.139 m2 (chiếm 21,75%) và vùng Duyên Hải Miền Trung với 131.370.289 m2 (chiếm 18,84%). Vùng có số diện tích đất mà hợp tác xã quản lý và sử dụng ít nhất là vùng Đông Nam Bộ với 22.494.001 m2 (chiếm 3,23%), sau đó đến vùng Tây Bắc với 37.583.126 m2 (chiếm 5,39%) và vùng Tây Nguyên với 46.531.714 m2 (chiếm 6,67%). 

Lĩnh vực có diện tích đất mà hợp tác xã quản lý và sử dụng nhiều nhất là nông nghiệp với 437.016.550 m2 (chiếm 62,67% tổng diện tích), sau đó là công nghiệp với 118.137.953 m2 (chiếm 16,94%) và thủy sản với 92.601.781 m2 (chiếm 13,28%). Thấp nhất là tín dụng với 334.009 m2 (chiếm 0,05%), sau đó đến xây dựng có 502.567 m2 (chiếm 0,07%) và vận tải với 1.057.769 m2 (chiếm 0,15%). 

Trung bình mỗi hợp tác xã có diện tích đất đang quản lý và sử dụng là 48.093,94m2. Các hợp tác xã ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long có diện tích đang quản lý và sử dụng bình quân một hợp tác xã lớn nhất, trung bình 135.222,21 m2; sau đó là vùng Duyên hải miền Trung (trung bình 133.370,85 m2) và vùng Tây Nguyên (trung bình 94.962,68 m2). Trong khi đó, hợp tác xã thuộc vùng Đồng bằng Sông Hồng có diện tích đang quản lý và sử dụng bình quân một hợp tác xã là thấp nhất, trung bình chỉ 14.862,87 m2, tiếp đó là vùng Đông Nam Bộ (trung bình 26.971,22 m2) và vùng Đông Bắc (trung bình 29.586,80 m2). Trung bình mỗi hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực thủy sản có diện tích đất đang quản lý và sử dụng lớn nhất (463.008,91 m2/hợp tác xã) sau đó đến hợp tác xã thuộc lĩnh vực lâm nghiệp (462.487,53 m2/hợp tác xã) và lĩnh vực nông nghiệp (68.583,89 m2/hợp tác xã). Hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực tín dụng có diện tích đất đang quản lý và sử dụng bình quân thấp nhất, sau đó đến hợp tác xã trong lĩnh vực vận tải và xây dựng: diện tích đất đang quản lý và sử dụng bình quân của hợp tác xã thuộc lĩnh vực tín dụng là 337,72 m2/hợp tác xã, lĩnh vực vận tải là 1.248,84 m2/hợp tác xã và lĩnh vực xây dựng là 1.495,74 m2/hợp tác xã.
Trung bình cả nước một hợp tác xã có diện tích đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 6.491,33 m2. Hợp tác xã ở các vùng Tây Nguyên có diện tích được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bình quân lớn nhất, trung bình 33.052,79 m2; sau đó là vùng Đồng bằng sông Cửu Long (trung bình 17.625,64 m2) và vùng Bắc Trung Bộ (trung bình 6.615,82 m2). Trong khi đó, hợp tác xã thuộc vùng Đồng bằng Sông Hồng có diện tích được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bình quân thấp nhất, trung bình chỉ 2.537,52 m2, tiếp đó là vùng Đông Bắc (trung bình 5.005,99 m2) và vùng Duyên hải Miền Trung (trung bình 5.293,84 m2).

Xét theo lĩnh vực, hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực lâm  nghiệp có diện tích đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lớn nhất, trung bình 231.010,92 m2, sau đó là hợp tác xã thuộc lĩnh vực thủy sản (trung bình 58.809,30 m2) và hợp tác xã thuộc lĩnh vực nông nghiệp (trung bình 7.663,49 m2). Hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực tín dụng có diện tích đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bình quân thấp nhất, sau đó đến hợp tác xã trong lĩnh vực xây dựng và dịch vụ: diện tích đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bình quân của hợp tác xã thuộc lĩnh vực tín dụng chỉ 88,50 m2, lĩnh vực xây dựng là 199,41 m2 và lĩnh vực dịch vụ là 645,87 m2. (Chi tiết tại biểu 7)
· Thực trạng vốn điều lệ của hợp tác xã:
Trung bình một hợp tác xã có số vốn điều lệ là 882,61 triệu đồng. Hợp tác xã ở vùng Tây Nguyên có vốn điều lệ bình quân một hợp tác xã lớn nhất, trung bình 1.928,84 triệu đồng; sau đó là vùng Đông Nam Bộ (trung bình 1.888,51 triệu đồng) và vùng Đồng bằng sông Cửu Long (trung bình 1.081,67 triệu đồng). Trong khi đó, hợp tác xã thuộc vùng Đồng bằng Sông Hồng có vốn điều lệ bình quân một hợp tác xã thấp nhất, trung bình chỉ 608,618 triệu đồng, tiếp đó là vùng Tây Bắc (trung bình 618,09 triệu đồng) và vùng Bắc Trung Bộ (trung bình 728,56 triệu đồng).

Hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực vận tải có số vốn điều lệ lớn nhất, trung bình 2.823,55 triệu đồng, sau đó là hợp tác xã thuộc lĩnh vực thủy sản (trung bình 2.168,43 triệu đồng) và hợp tác xã thuộc lĩnh vực tín dụng (trung bình 1.059,51 triệu đồng). Hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp có số vốn điều lệ bình quân thấp nhất (555,22 triệu đồng), sau đó đến hợp tác xã trong lĩnh vực lâm nghiệp (771,92 triệu đồng) và thương nghiệp (826,91 triệu đồng). 

Bình quân cả nước một xã viên hợp tác xã đóng góp vốn điều lệ là 1,76 triệu đồng. Xã viên hợp tác xã ở vùng Đông Nam Bộ có mức đóng góp vốn điều lệ bình quân một xã viên hợp tác xã lớn nhất, trung bình 8,20 triệu đồng, sau đó là vùng Tây Nguyên (trung bình 6,18 triệu đồng) và vùng Đông Bắc (trung bình 5,96 triệu đồng). Trong khi đó, xã viên hợp tác xã thuộc vùng Duyên hải Miền Trung có mức đóng góp vốn điều lệ bình quân một hợp tác xã thấp nhất, trung bình chỉ 0,76 triệu đồng, tiếp đó là vùng Đông Bắc (trung bình 0,91 triệu đồng) và vùng Bắc Trung Bộ (trung bình 1,38 triệu đồng).

Xã viên hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực xây dựng có mức đóng góp vốn điều lệ lớn nhất (trung bình 78,33 triệu đồng/xã viên), sau đó đến xã viên hợp tác xã thuộc lĩnh vực vận tải (trung bình 45,02 triệu đồng) và xã viên hợp tác xã thuộc lĩnh vực thủy sản (trung bình 15,35 triệu đồng). Xã viên hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp có mức đóng góp vốn điều lệ bình quân thấp nhất (0,69 triệu đồng), sau đó là xã viên hợp tác xã trong lĩnh vực tín dụng (1,14 triệu đồng) và thương nghiệp (4,27 triệu đồng). 
· Thực trạng quy mô và cơ cấu vốn của hợp tác xã:
Bình quân một hợp tác xã có tổng số vốn hoạt động là 2.375,09 triệu đồng. Hợp tác xã ở vùng Đông Nam Bộ có tổng số vốn hoạt động bình quân một hợp tác xã lớn nhất, trung bình 7.400,50 triệu đồng; sau đó là vùng Đồng bằng sông Cửu Long (trung bình 3.826,84 triệu đồng) và vùng Tây Nguyên (trung bình 3.551,76 triệu đồng). Trong khi đó, hợp tác xã thuộc vùng Tây Bắc có tổng số vốn hoạt động bình quân một hợp tác xã thấp nhất, trung bình chỉ 956,20 triệu đồng, tiếp đó là vùng Đông Bắc (1.145,90 triệu đồng) và vùng Bắc Trung Bộ (1.460,37 triệu đồng).

Bình quân vốn hoạt động của các hợp tác xã trong lĩnh vực tín dụng là lớn nhất, trung bình 12.903,02 triệu đồng, sau đó đến hợp tác xã thuộc lĩnh vực vận tải (trung bình 5.403,67 triệu đồng) và hợp tác xã thuộc lĩnh vực dịch vụ (trung bình 4.642,58 triệu đồng). Hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực lâm nghiệp có tổng số vốn hoạt động bình quân thấp nhất (754,49 triệu đồng), sau đó đến hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp (996,26 triệu đồng) và công nghiệp (1.166,80 triệu đồng). 
Trong tổng số vốn hoạt động của các hợp tác xã, vốn chủ sở hữu chiếm 46,28%, tỷ lệ nợ chiếm 53,72%. Hợp tác xã ở vùng Duyên hải Miền Trung có tỷ lệ vốn chủ sở hữu lớn nhất, tiếp đó là các hợp tác xã ở vùng Bắc Trung Bộ và Đông Bắc. Tỷ lệ vốn chủ sở hữu và vốn vay nợ của các hợp tác xã ở các vùng này tại thời điểm 31/12/2007 tương ứng như sau: Duyên hải Miền Trung là 65,43% và 34,57%, Bắc Trung Bộ là 64,74% và 35,26%, và Đông Bắc là 62,12% và 37,88%. Hợp tác xã ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long có tỷ lệ vốn chủ sở hữu thấp nhất, tiếp đó là các hợp tác xã ở vùng Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Tỷ lệ vốn chủ sở hữu và vốn vay nợ của các hợp tác xã ở các vùng này tại thời điểm 31/12/2007 tương ứng như sau: Đồng bằng sông Cửu Long là 32,29% và 67,71%, Tây Nguyên là 34,12% và 65,88%, và Đông Nam Bộ là 38,18% và 61,82%.

Xét theo lĩnh vực, hợp tác xã thuộc lĩnh vực lâm nghiệp có tỷ lệ vốn chủ sở hữu lớn nhất, tiếp đó là các hợp tác xã thuộc lĩnh vực nông nghiệp và vận tải: tỷ lệ vốn chủ sở hữu và vốn vay nợ của các hợp tác xã thuộc các lĩnh vực này tương ứng như sau: lâm nghiệp là 87,03% và 12,97%, nông nghiệp là 85,05% và 14,95%, và vận tải là 69,94% và 30,06%. Hợp tác xã thuộc lĩnh vực tín dụng có tỷ lệ vốn chủ sở hữu thấp nhất, tiếp đó là các hợp tác xã thuộc lĩnh vực thương nghiệp và dịch vụ. Tỷ lệ vốn chủ sở hữu và vốn vay nợ của các hợp tác xã thuộc các lĩnh vực này tại thời điểm 31/12/2007 tương ứng như sau: tín dụng là 13,31% và 86,69%, thương nghiệp là 41,97% và 58,03%, và dịch vụ là 52,93% và 47,07%. (Chi tiết tại biểu 7)Thực trạng cơ cấu tài sản của hợp tác xã: 
Tính bình quân cả nước, tổng tài sản cố định và đầu tư dài hạn của các hợp tác xã trên cả nước chiếm 38,57% tổng số tài sản của các hợp tác xã. Trong khi đó, tổng tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn của các hợp tác xã trên cả nước chiếm 61,41%, tương ứng với tổng số tài sản là 13.282.589 triệu đồng và 21.156.182 triệu đồng. Tại các vùng Bắc Trung Bộ, Đông Bắc và Duyên hải Miền Trung, tỷ lệ tài sản cố định và đầu tư dài hạn và tỷ lệ tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn đều xấp xỉ 50% trong tổng tài sản của hợp tác xã. Cụ thể, tổng số tài sản cố định và đầu tư dài hạn và tổng số tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn tương ứng của vùng Bắc Trung Bộ là 2.137.531 triệu đồng (53,15%) và 1.884.329 triệu đồng (46,85%), Đông Bắc là 1.590.960 triệu đồng (52,83%) và 1.420.462 triệu đồng (47,17%) và Duyên hải Miền Trung là 1.171.020 triệu đồng (50,80%) và 1.134.101 triệu đồng (49,20%). Tại các vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Hồng, tỷ lệ tài sản cố định và đầu tư dài hạn và tỷ lệ tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn chênh lệch khá lớn. Cụ thể, tổng số tài sản cố định và đầu tư dài hạn và tổng số tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn tương ứng của Đồng bằng sông Cửu Long là 843.250 triệu đồng (19,23%) và 3.542.307 triệu đồng (80,77%), Tây Nguyên là 504.780 triệu đồng (29,003%) và 1.235.581 triệu đồng (71,00%) và Đồng bằng sông Hồng là 4.327.941 triệu đồng (35,40%) và 7.896.939 triệu đồng (64,60%).

Xét theo lĩnh vực, tài sản cố định và đầu tư dài hạn chiếm tỷ lệ cao nhất tại lĩnh vực vận tải trong tổng tài sản của hợp tác xã, tiếp đó là thuộc lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp. Cụ thể, tổng số tài sản cố định và đầu tư dài hạn và tổng số tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn tương ứng thuộc lĩnh vực vận tải là 3.459.551 triệu đồng (75,59%) và 1.117.354 triệu đồng (24,41%), nông nghiệp là 4.131.090 triệu đồng (65,08%) và 2.217.071 triệu đồng (34,92%) và công nghiệp là 2.991.658 triệu đồng (54,05%) và 2.543.637 triệu đồng (45,95%). Trong các lĩnh vực tín dụng, xây dựng và thương nghiệp, tỷ lệ tài sản cố định và đầu tư dài hạn chiếm tỷ lệ thấp hơn hẳn so với tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn. Cụ thể, tổng số tài sản cố định và đầu tư dài hạn và tổng số tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn tương ứng thuộc lĩnh vực tín dụng là 763.623 triệu đồng (5,98%) và 11.997.468 triệu đồng (94,02%), xây dựng là 196.437 triệu đồng (29,68%) và 465.461 triệu đồng (70,32%) và thương nghiệp là 1.178.719 triệu đồng (36,22%) và 2.075.467 triệu đồng (63,78%).

Nhìn một cách tổng quát ở cả 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trong tổng tài sản bình quân một hợp tác xã là 2.375,09 triệu đồng thì tài sản cố định và đầu tư dài hạn bình quân một hợp tác xã là 916,04 triệu đồng, tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn bình quân một hợp tác xã là 1.459,05 triệu đồng. Hợp tác xã ở vùng Đông Nam Bộ có tài sản cố định và đầu tư dài hạn bình quân một hợp tác xã lớn nhất, trung bình 2.981,20 triệu đồng; sau đó là vùng Duyên hải Miền Trung (trung bình 1.188,85 triệu đồng) và vùng Tây Nguyên (trung bình 1.030,16 triệu đồng). Trong khi đó, hợp tác xã thuộc vùng Tây Bắc có tài sản cố định và đầu tư dài hạn bình quân một hợp tác xã thấp nhất, trung bình chỉ 365,54 triệu đồng, tiếp đó là vùng Đông Bắc (605,39 triệu đồng) và vùng Đồng bằng sông Cửu Long (735,82 triệu đồng).

Hợp tác xã ở vùng Đông Nam Bộ có tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn bình quân một hợp tác xã lớn nhất, trung bình 4.419,31 triệu đồng; sau đó là vùng Đồng bằng sông Cửu Long (3.091,02 triệu đồng) và vùng Tây Nguyên (2.521,59 triệu đồng). Trong khi đó, hợp tác xã thuộc vùng Đông Bắc có tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn bình quân một hợp tác xã thấp nhất, trung bình chỉ có 540,51 triệu đồng, tiếp đó là vùng Tây Bắc (590,67 triệu đồng) và vùng Bắc Trung Bộ (684,22 triệu đồng).

Xét tài sản theo lĩnh vực, hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực vận tải có số tài sản cố định và đầu tư dài hạn lớn nhất, trung bình 4.084,48 triệu đồng một hợp tác xã, sau đó đến hợp tác xã thuộc lĩnh vực dịch vụ (1.955,23 triệu đồng) và hợp tác xã thuộc lĩnh vực thương nghiệp (1.536,79 triệu đồng). Hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực lâm nghiệp có tổng số tài sản cố định và đầu tư dài hạn thấp nhất, sau đó đến hợp tác xã trong lĩnh vực xây dựng và công nghiệp. Cụ thể, tổng số tài sản cố định và đầu tư dài hạn bình quân của một hợp tác xã thuộc lĩnh vực lâm nghiệp là 379,29 triệu đồng, lĩnh vực xây dựng là 584,63 triệu đồng, và lĩnh vực công nghiệp là 630,62 triệu đồng.

Hợp tác xã thuộc lĩnh vực tín dụng có tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn bình quân một hợp tác xã lớn nhất, trung bình 12.130,91 triệu đồng; sau đó là lĩnh vực thương nghiệp (2.705,95 triệu đồng) và lĩnh vực dịch vụ (2.687,35 triệu đồng). Trong khi đó, hợp tác xã thuộc lĩnh vực nông nghiệp có tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn bình quân một hợp tác xã thấp nhất, trung bình chỉ 347,94 triệu đồng, tiếp đó là lĩnh vực lâm nghiệp (375,20 triệu đồng) và lĩnh vực công nghiệp (536,18 triệu đồng). (Chi tiết tại biểu 8)
5. Về kết quả hoạt động của hợp tác xã
· Chỉ tiêu doanh thu và thu nhập khác:
Tổng doanh thu và thu nhập khác của hợp tác xã cả nước năm 2007 đạt 28.404 tỷ đồng, bình quân khoảng 1.958 triệu đồng/hợp tác xã, đóng góp khoảng 181 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp cho Nhà nước; tổng lợi nhuận sau thuế đạt gần 1.115 tỷ đồng. Cả nước có 12.539 hợp tác xã hoạt động có lãi (chiếm 86,5%) với lãi trung bình đạt khoảng 106 triệu đồng/hợp tác xã. Tỷ trọng đóng góp của khu vực hợp tác xã vào tổng doanh thu cả nước rất thấp, chỉ đạt 0,85% năm 2005 và giảm xuống còn 0,84% năm 2006
. 

Cơ cấu doanh thu của hợp tác xã chủ yếu là doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ, chiếm trên 98% trong tổng số, doanh thu từ hoạt động tài chính chiếm tỷ trọng rất nhỏ, chủ yếu trong lĩnh vực thương nghiệp.

Tỷ trọng doanh thu của các hợp tác xã tập trung chủ yếu trong các lĩnh vực công, thương nghiệp và vận tải; các lĩnh vực khác chiếm tỷ trọng nhỏ, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp có đến gần 50% hợp tác xã nhưng chỉ đóng góp 12% doanh thu và thu nhập khác.

Tính bình quân cả nước, doanh thu đạt gần 2 tỷ đồng/hợp tác xã và tăng trưởng nhanh trong các năm, tăng 15,05% từ 1.416 triệu đồng/hợp tác xã năm 2005 lên 1.630 triệu đồng/hợp tác xã năm 2006 và đạt 1.959 triệu đồng/hợp tác xã năm 2007.

Cao nhất ở vùng Đông Nam Bộ, doanh thu đạt bình quân trên 13 tỷ đồng/hợp tác xã, cao gấp hơn 6 lần mức trung bình cả nước, cao gấp gần 5 lần giá trị của vùng đứng thứ hai là Đồng bằng sông Cửu Long (2.679 triệu đồng/hợp tác xã) và gấp tới 35 lần vùng Tây Nguyên với doanh thu chỉ đạt gần 400 triệu đồng/hợp tác xã/năm.

Doanh thu bình quân một hợp tác xã tăng trưởng với tốc độ khá cao, đạt trên 15% năm 2006 và trên 20,2% năm 2007, đặc biệt các vùng Tây Nguyên và Tây Bắc có tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân một hợp tác xã tăng mạnh (đạt gần 30% năm 2007).

Trong mấy năm qua, tổng doanh thu bình quân một xã viên tăng từ 2,5 triệu đồng/xã viên năm 2005 lên 3 triệu đồng/xã viên năm 2006 (tăng 19,2%) và đạt gần 3,8 triệu đồng/xã viên năm 2007 (tăng 23,2%), bình quân tốc độ tăng trưởng đạt trên 20%/năm.

· Chỉ tiêu lợi nhuận:
Tổng lợi nhuận trước thuế của hợp tác xã cả nước năm 2007 đạt 1.295.946 triệu đồng, đóng góp cho nhà nước 180.947 triệu đồng thuế thu nhập doanh nghiệp. Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 1.114.996 triệu đồng, trong đó chia cho xã viên 553.069 triệu đồng. Cụ thể theo ngành và các vùng miền như sau:
Tỷ trọng lợi nhuận của hợp tác xã tập trung chủ yếu trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp và tín dụng; các lĩnh vực khác chiếm tỷ trọng nhỏ, đặc biệt là lĩnh vực xây dựng mới chỉ đóng góp 2,3% tổng lợi nhuận cả nước.

Mặc dù tốc độ tăng trưởng lợi nhuận khá cao, đạt 20,8% năm 2006 và 21,8% năm 2007, song lợi nhuận trước thuế bình quân một hợp tác xã cả nước chỉ đạt 89 triệu đồng/hợp tác xã năm 2007 tức là gần 7,5 triệu đồng/tháng. 

Dẫn đầu là Đông Nam Bộ với lợi nhuận bình quân trong vùng đạt trên 311 triệu đồng/hợp tác xã, kế đến là Đồng bằng sông Cửu Long đạt 236 triệu đồng/hợp tác xã, và Tây Nguyên (125 triệu đồng/hợp tác xã); các vùng còn lại chỉ đạt trên dưới 80 triệu đồng/hợp tác xã.

Hầu hết các chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận bình quân một hợp tác xã đều rất thấp, thấp hơn cả chi phí vay vốn ưu đãi. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu bình quân cả nước là 4,56%, tỷ suất lợi nhuận trên tổng nguồn vốn là 4,25%. Đáng chú ý là vùng Tây Bắc và Tây Nguyên có tỷ suất lợi nhuận/doanh thu cao nhất, đạt tương ứng 14,6% và 9,15%, mặc dù doanh thu của hợp tác xã hai vùng này thấp nhất trong cả nước. Khả năng sinh lời của vốn chủ sở hữu đạt 7,62%/năm, cao nhất là vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Bắc, Đông Bắc và Tây Nguyên. 

Các hợp tác xã hoạt động hiệu quả trong các lĩnh vực thủy sản và lâm sản; trong các lĩnh vực còn lại khả năng sinh lời rất thấp, trung bình cả nước chỉ đạt tỷ suất lợi nhuận/doanh thu khoảng 4,6%/năm, tỷ suất lợi nhuận/tổng nguồn vốn chỉ đạt 3,8% và 7,0% trên vốn chủ sở hữu.

Kết quả hoạt động tính bình quân một xã viên hợp tác xã rất thấp và khác biệt giữa các vùng. Lợi nhuận sau thuế bình quân một xã viên hợp tác xã năm 2007 của cả nước chỉ đạt 149.000 đồng; cao nhất là vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long, đạt tương ứng 984 nghìn đồng/xã viên và 758 nghìn đồng/xã viên, thấp nhất là vùng Duyên hải miền Trung và Đồng bằng sông Hồng. Lợi nhuận bình quân cho một xã viên trong hợp tác xã rất thấp mặc dù tỷ lệ phân chia lợi nhuận khá cao. Bình quân cả nước năm 2007 chỉ có 73.960 đồng/xã viên, cao nhất là vùng Đồng bằng sông Cửu Long cũng chỉ đạt trên 491 nghìn đồng/xã viên.
II. XU HƯỚNG MỚI PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC HỢP TÁC XÃ

Kết quả khảo sát toàn diện hợp tác xã năm 2008 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thực hiện cho thấy có hai xu hướng rõ nệt là:
1. Xu hướng phát triển tổ chức hợp tác xã phục vụ xã viên
Xu hướng thứ nhất là xu hướng nổi bật của phát triển tổ chức hợp tác xã phục vụ xã viên, bao gồm hai loại hình tổ chức hợp tác xã dịch vụ phục vụ xã viên và hợp tác xã của người lao động: tổ chức hợp tác xã dịch vụ phục vụ xã viên phát triển phổ biến ở lĩnh vực nông nghiệp (năm 2007 có 6.631 hợp tác xã với khoảng 5,3 triệu xã viên, cung cấp gần 68% tổng doanh số cho xã viên), trong lĩnh vực tín dụng (năm 2007 có 989 quỹ tín dụng nhân dân với khoảng gần 1 triệu xã viên, cung cấp khoảng 60% tổng dư nợ cho vay cho xã viên); trong lĩnh vực thương mại (năm 2007 có 767 hợp tác xã với khoảng 160 ngàn xã viên, cung cấp khoảng 50% tổng doanh thu cho xã viên); tổ chức hợp tác xã của người lao động chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng (năm 2007 có 336 hợp tác xã trong tổng số 14.500 hợp tác xã, với 4.823 xã viên, tạo việc làm cho 3.351 xã viên - chiếm 69,5% tổng số lao động, đạt doanh thu tới 97,8% từ thị trường ngoài xã viên); trong lĩnh vực thương mại và giao thông vận tải có cả hai loại hình: dịch vụ phục vụ xã viên và của người lao động, Như vậy, số lượng hợp tác xã phục vụ xã viên (bao gồm hợp tác xã của người lao động) chiếm tương đối (khoảng 68%) trong tổng số hợp tác xã đang hoạt động. Trong số này có một số hợp tác xã đã đầu tư, kinh doanh ra bên ngoài cộng đồng xã viên, nhưng không phải là phổ biến và một số hợp tác xã chỉ sau một số ít năm đầu có lãi nay đã thua lỗ, phải đóng cửa, giải thể hoạt động đó (ví dụ: Xưởng may của Hợp tác xã Duy Sơn 2), mà nguyên nhân chính là không thể cạnh tranh được trên thị trường; quản lý hoạt động của hợp tác xã phục vụ xã viên khác hẳn với quản lý sản xuất, kinh doanh phục vụ bên ngoài thị trường xã viên. Nhưng, có một điểm chung xuyên suốt của tất cả các hợp tác xã thuộc xu hướng này là đều có hoạt động tạo ra sản phẩm, dịch vụ cung cấp cho xã viên, làm nên bản chất riêng có của tổ chức hợp tác xã. 
2. Xu hướng phát triển hợp tác xã với bản chất của doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp
Xu hướng thứ hai là mô hình tổ chức hợp tác xã trong lĩnh vực công nghiệp giống với bản chất của tổ chức doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp: năm 2007 có 4.744 hợp tác xã với gần 1 triệu xã viên, nhưng cung cấp tới hơn 90% doanh thu cho thị trường và tạo việc làm cho chỉ 6% xã viên. Các hợp tác xã với bản chất doanh nghiệp này sẽ mang tính chất đích thực hợp tác xã nhiều hơn khi kết nạp ngày càng nhiều hơn người lao động trong hợp tác xã của mình để trở thành là đồng chủ sở hữu trong hợp tác xã.

Như vậy, không có một thực tiễn chung chung, trừu tượng, mà bao hàm nhiều quá trình, nhiều xu hướng vận động đan xen phức tạp. Vấn đề là, cần nghiên cứu tổng kết xác định rõ các quá trình, xu hướng chính để làm cơ sở vững chắc cho công tác hoạch định pháp luật, chính sách một cách phù hợp, có ý nghĩa cơ bản, lâu dài.

Thực tế, hợp tác xã có thể hoạt động trên nhiều lĩnh vực. Ví dụ: một số hợp tác xã nông nghiệp ở nước ta vừa cung cấp dịch vụ phân bón, thuốc trừ sâu, thủy lợi,… cho thành viên, vừa cung cấp tín dụng nội bộ cho xã viên, tức tất cả các hoạt động này đều nhằm phục vụ thành viên và được phân loại là hợp tác xã dịch vụ phục vụ thành viên. Tuy nhiên, do đặc thù của hoạt động tín dụng nội bộ là loại hình kinh doanh có điều kiện theo quy định tại Thông tư số 06 và 04 của Ngân hàng Nhà nước thì hợp tác xã phải hạch toán riêng phần tín dụng nội bộ và không được hưởng chính sách ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp mà Nhà nước dành cho hoạt động dịch vụ nông nghiệp. Ở Hàn Quốc, Nhà nước cho phép hợp tác xã nông nghiệp được hoạt động tín dụng nhưng cũng yêu cầu hợp tác xã phải hạch toán riêng hoạt động tín dụng với hoạt động dịch vụ nông nghiệp. 

Hợp tác xã cũng có thể đầu tư hoạt động sản xuất, kinh doanh ra bên ngoài cộng đồng xã viên bằng cách thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một xã viên theo Luật Doanh nghiệp nếu cộng đồng xã viên hợp tác xã nhất trí.
Nếu quan niệm bản chất tổ chức hợp tác xã theo xu hướng thứ nhất thì phải sửa đổi, bổ sung khung pháp luật và chính sách hiện hành để làm rõ hơn bản chất của tổ chức này, đồng thời định hướng cho các hợp tác xã theo xu hướng thứ hai tổ chức lại dần dần mang bản chất tổ chức hợp tác xã nhiều hơn. 
Kiến nghị lựa chọn xu hướng thứ nhất vì tổ chức hợp tác xã theo xu hướng này là phổ biến, có đặc trưng riêng khác hẳn với tổ chức doanh nghiệp, phù hợp với lý luận chung và kinh nghiệm quốc tế về hợp tác xã, phù hợp với chủ trương của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về hợp tác xã.

Nếu quan niệm bản chất tổ chức hợp tác xã theo xu hướng thứ hai thì không cần thiết phải có Luật hợp tác xã riêng, mà chỉ cần bổ sung một số quy định cần thiết vào Luật Doanh nghiệp hiện hành, trong khi đó khung pháp luật hiện hành hiện không làm rõ bản chất tổ chức hợp tác xã theo xu hướng thứ nhất.

III. KẾT QUẢ TỔ CHỨC THỰC HIỆN LUẬT HỢP TÁC XÃ NĂM 2003
1. Kết quả ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật hợp tác xã 
Luật hợp tác xã năm 2003 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003, chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2004. Sau khi Luật hợp tác xã 2003 ra đời, các văn bản pháp luật mang tính bổ sung, hướng dẫn cụ thể phục vụ cho việc đưa Luật vào cuộc sống cũng lần lượt được ban hành mới hoặc bổ sung cho phù hợp với Luật mới. Tính đến thời điểm hiện nay, có 8 Nghị định của Chính phủ, 8 Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ cùng nhiều Thông tư và các văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành có liên quan được ban hành. (Xem chi tiết tại phụ lục 1)
2. Kết quả triển khai thực hiện các nội dung của Luật hợp tác xã 
Các Bộ, ngành ngoài việc nghiên cứu, trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn nhằm hoàn thiện khung pháp lý về hợp tác xã, đã triển khai thực hiện các chương trình, dự án liên quan đến hỗ trợ và khuyến khích phát triển hợp tác xã.

Các địa phương đã tổ chức quán triệt tinh thần, nội dung các văn bản nêu trên đến các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc, đồng thời tỉnh cũng chỉ đạo triển khai thực hiện, trong đó phân công, phân nhiệm cho các cấp, các ngành trong tỉnh một cách cụ thể, bên cạnh đó, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và giám sát chặt chẽ các cơ quan chuyên môn, UBND các huyện về tình hình thực hiện Luật hợp tác xã.

Nhìn chung, các văn bản pháp luật về hợp tác xã của Nhà nước được triển khai phù hợp với tình hình cụ thể của từng địa phương thông qua việc xây dựng và ban hành một số văn bản hướng dẫn thực hiện tại địa phương; một số địa phương thành lập Ban chỉ đạo đổi mới, nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn hoặc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể 5 năm (giai đoạn 2006 - 2010) và hàng năm.

Các hợp tác xã thành lập mới và chuyển đổi, về cơ bản được tổ chức và hoạt động theo Luật hợp tác xã 2003. Phương thức hoạt động của các hợp tác xã bước đầu được đổi mới, phù hợp với yêu cầu phát triển hợp tác xã trong cơ chế thị trường. Một số hợp tác xã hoạt động hiệu quả, tạo lòng tin, mang lại lợi ích cho xã viên, góp phần giải quyết việc làm và tăng thêm thu nhập cho người lao động. Tuy nhiên, còn có nhiều tồn tại, hạn chế: các hợp tác xã hoạt động với quy mô nhỏ, lẻ, ít vốn, cơ sở vật chất nghèo nàn, lạc hậu, sản phẩm đơn điệu, sức cạnh tranh trên thị trường kém. Một số hợp tác xã chưa đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xã viên chưa hoàn toàn yên tâm và chưa toàn tâm xây dựng hợp tác xã.
Kết quả triển khai thực hiện Luật hợp tác xã năm 2003 của các địa phương cụ thể như sau: 

a) Kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã
Sau khi Luật hợp tác xã năm 2003 được ban hành và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2004, Chính phủ đã ban hành các Nghị định, các Bộ đã ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật. Chủ trương, chính sách của Đảng được thể chế hoá bằng văn bản pháp luật của Nhà nước đã tạo hành lang pháp lý rõ ràng, khá đồng bộ, cụ thể, là điều kiện thuận lợi cho khu vực kinh tế tập thể phát triển. Sự ra đời của Luật hợp tác xã 2003 đã tạo bước chuyển biến mới, có vai trò lớn trong việc thay đổi bước đầu tư duy của các tầng lớp nhân dân về mô hình tổ chức hợp tác xã. Hợp tác xã trở thành mô hình liên kết sản xuất, tương trợ nhau để cùng phát triển, là mô hình tiên tiến phù hợp với cơ chế kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa của nước ta, nhất là đối với nông nghiệp, nông thôn.

Theo báo cáo, hầu hết các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm, đầy đủ chính sách khuyến khích, hỗ trợ hợp tác xã theo Nghị định 88/2006/NĐ-CP của Chính phủ. Một số địa phương đã ban hành giải pháp riêng nhằm hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã của tỉnh mình phù hợp với khả năng và đặc điểm của địa phương mình.

Một số địa phương đã ban hành Nghị quyết, kế hoạch hành động để đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ một cách thường xuyên. Nhiều hợp tác xã chuẩn bị thành lập được phòng kinh tế huyện phối hợp với Liên minh hợp tác xã phổ biến luật, hướng dẫn xây dựng điều lệ, phương án sản xuất - kinh doanh, tổ chức hội nghị thành lập. Liên minh hợp tác xã tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng tích cực tham mưu triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã. Hàng năm UBND cấp huyện và UBND cấp tỉnh xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, từng bước đưa kế hoạch phát triển kinh tế tập thể vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện, tỉnh.

Tuy nhiên, các hợp tác xã chỉ mới được hưởng một số chính sách, như: thuê quyền sử dụng đất bãi bồi, vay vốn từ nguồn quỹ quốc gia giải quyết việc làm hoặc được hỗ trợ truyền nghề; các chính sách khác như chuyển giao khoa học - công nghệ, vay vốn tín dụng, đầu tư cơ sở hạ tầng, thông tin tiếp cận thị trường, …vẫn chưa được thụ hưởng. Bên cạnh đó, các chính sách hỗ trợ được quy định tại nhiều văn bản do nhiều cơ quan ban hành tại nhiều thời điểm khác nhau nên hợp tác xã khó tiếp cận. Khảo sát cho thấy nhiều hợp tác xã chưa nắm hết các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã trong lĩnh vực hoạt động của mình; công tác tổ chức chỉ đạo thực hiện các chính sách của nhà nước chưa kịp thời, thiếu kiên quyết và đồng bộ, chưa nhất quán, chưa nghiêm, nhất là ở cấp địa phương; thiếu kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thi hành Luật hợp tác xã và các chính sách phát triển hợp tác xã; chưa có hệ thống số liệu đầy đủ và tin cậy về hợp tác xã; công tác quản lý nhà nước đối với khu vực kinh tế tập thể bị buông lỏng trong thời gian dài.

Kết quả cụ thể thực hiện chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển hợp tác xã:

- Công tác tuyên truyền:

Hàng năm, UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, ngành phối hợp với Liên minh hợp tác xã tỉnh tổ chức các lớp tuyên truyền về kinh tế tập thể, hợp tác xã cho học viên thuộc các đối tượng khác nhau (cán bộ xã, phường, huyện,v.v..; cán bộ đoàn thể các cấp, cán bộ chủ chốt trong tỉnh, …) quán triệt về các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và quan điểm của Đảng về kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Chi cục hợp tác xã và phát triển nông thôn phối hợp với Liên minh hợp tác xã và UBND các huyện, thị xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến về Luật hợp tác xã năm 2003, chủ trương chính sách phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã cho cán bộ, đảng viên cơ sở và nhân dân bước đầu hiểu rõ bản chất của mô hình hợp tác xã kiểu mới, từ đó tự nguyện tham gia vào các tổ chức kinh tế tập thể.

Liên minh hợp tác xã tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu còn phát hành tờ Thông tin kinh tế tập thể định kỳ 02 tháng/kỳ. Hàng tuần, hàng tháng các cơ quan báo chí, đài phát thanh truyền hình của tỉnh Đồng Nai có chuyên đề về kinh tế tập thể; giới thiệu các hợp tác xã, tổ hợp tác hoạt động tốt, các gương điển hình nông dân sản xuất giỏi, người tốt việc tốt,…

- Hỗ trợ thành lập mới hợp tác xã:

UBND cấp tỉnh chỉ đạo Liên minh hợp tác xã tỉnh, các sở, ngành, UBND các huyện vận động và tổ chức các dịch vụ tư vấn hỗ trợ, tổ chức tập huấn cho các sáng lập viên xây dựng điều lệ, phương án sản xuất - kinh doanh, hoàn thiện các thủ tục thành lập và đăng ký kinh doanh. 

Các địa phương thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến Luật hợp tác xã năm 2003 cho các cá  nhân, tổ chức và các sáng lập viên hiểu rõ hơn vai trò, vị thế của kinh tế tập thể, tổ chức hướng dẫn các sáng lập viên xây dựng điều lệ hợp tác xã, phương án sản xuất - kinh doanh và các thủ tục cần thiết để tiến hành hội nghị thành lập hợp tác xã; cán bộ nông nghiệp ở một số xã hướng dẫn thủ tục đăng ký kinh doanh cho các sáng lập viên sau khi tổ chức hội nghị thành lập hợp tác xã để hợp tác xã đi vào hoạt động. Tỉnh Tây Ninh còn căn cứ tình hình thực tế địa phương hỗ trợ các hợp tác xã mới thành lập chi phí chuẩn bị văn kiện, tài liệu hội nghị, thuê hội trường,… để tổ chức hội nghị thành lập hợp tác xã. 

Đa số các ban sáng lập hợp tác xã đều được hướng dẫn, hỗ trợ theo đúng trình tự, thủ tục thành lập mới hợp tác xã và được hỗ trợ theo Thông tư 66/TT-BTC. 

- Chính sách đào tạo, bồi dưỡng:

Các địa phương đều tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho hợp tác xã theo Nghị định 88/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển hợp tác xã, giúp nâng cao trình độ cho cán bộ quản lý và các kiến thức cần thiết cho xã viên hợp tác xã, cán bộ quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, chủ động kết hợp nguồn kinh phí hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng từ trung ương với nguồn kinh phí của địa phương để tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ hợp tác xã và xã viên hợp tác xã; mở các lớp đào tạo cán bộ quản lý nhà nước về kinh tế tập thể ở các cấp huyện và tỉnh góp phần thúc đẩy chuyển biến tình hình quản lý và hoạt động SX - KD của khu vực kinh tế tập thể. Một số tỉnh giao Liên minh hợp tác xã tỉnh phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện công tác này. 

Một số địa phương đã thực hiện chính sách tăng cường cán bộ chuyên môn cho hợp tác xã, như tỉnh An Giang, năm 2001 có chủ trương thí điểm miễn học phí cho sinh viên Đại học An Giang theo các ngành kinh tế, kỹ thuật nông nghiệp với điều kiện ra trường làm việc cho hợp tác xã tối thiểu 5 năm. Đến tháng 2/2003 có 232 sinh viên trường Đại học An Giang làm đơn tình nguyện sau khi ra trường về công tác tại hợp tác xã tối thiểu là 5 năm. 

Ngoài chính sách hỗ trợ đào tạo của Nhà nước, một số địa phương như thành phố Hồ Chí Minh còn tranh thủ nguồn tài trợ, phối hợp với nhiều đơn vị khác tổ chức lớp học. Tính đến cuối năm 2008, Liên minh hợp tác xã thành phố Hồ Chí Minh đã tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về Luật hợp tác xã và về quản lý cho 6.894 cán bộ, nhân viên hợp tác xã; hỗ trợ trực tiếp cho 02 cán bộ có trình độ đại học của 01 hợp tác xã NN (ngoài hưởng lương từ hợp tác xã còn hỗ trợ 800.000 đồng/tháng/người).

Các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ, trước khi Nghị định 88/NĐ-CP được ban hành, đã dành phần ngân sách đáng kể hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý hợp tác xã theo Đề án đào tạo 3 chức danh cho cán bộ quản lý hợp tác xã. Ngoài ra, các chi cục hợp tác xã - phát triển nông thôn, Liên minh hợp tác xã các tỉnh còn tranh thủ các nguồn lực khác phục vụ cho mục tiêu này. Ví dụ, Nghệ An đầu tư cho chính sách đào tạo từ 5 - 8 tỷ đồng/năm, kinh phí  huy động từ nguồn khác 500 - 700 triệu đồng/năm, riêng năm 2008 đầu tư bằng ngân sách của tỉnh và nguồn xã hội hóa lên tới 35 tỷ đồng.

Tuy nhiên công tác đào tạo, bồi dưỡng còn gặp nhiều khó khăn. Một số địa phương, mới chỉ quan tâm đến đối tượng là cán bộ hợp tác xã, xã viên, chưa bồi dưỡng cho các cán bộ quản lý nhà nước về kinh tế tập thể. Hầu hết cán bộ ở các sở, ngành, cấp huyện chỉ bố trí kiêm nhiệm không được bồi dưỡng về nghiệp vụ, kiến thức về kinh tế tập thể.

-  Về chính sách đất đai:

Chính quyền các địa phương tuy có tạo điều kiện về mặt bằng để hợp tác xã xây dựng văn phòng, nhà xưởng và các cơ sở hạ tầng khác, thực hiện chính sách miễn giảm tiền thuê đất có thời hạn; tuy nhiên, do quỹ đất hạn chế, một số hợp tác xã vẫn chưa được hưởng những ưu đãi này. UBND tỉnh một số địa phương đã chỉ đạo Sở Tài nguyên - Môi trường phối hợp với Liên minh hợp tác xã tỉnh rà soát, thống kê, hướng dẫn các thủ tục, đồng thời cấp quyền sử dụng đất cho các hợp tác xã.
Mặc dù đã có các quy định về ưu đãi đất đai đối với hợp tác xã (Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai, Nghị định 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về tiền thuê đất, thuê mặt nước, Nghị định 88/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã,…), nhưng việc thực hiện các quy định trên rất chậm và khó khăn; Bộ Tài nguyên - Môi trường chưa có văn bản hướng dẫn trình tự, thủ tục cụ thể để thực hiện.

Mặt khác, trong điều kiện quỹ đất của địa phương hạn hẹp, việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đất đai cho các hợp tác xã khó khả thi. Hầu hết các hợp tác xã còn chưa có trụ sở làm việc, phần lớn sử dụng nhà của chủ nhiệm hợp tác xã để làm trụ sở, số còn lại phải thuê đất để làm nơi giao dịch và hoạt động.

· Về chính sách tín dụng:
Chi nhánh Ngân hàng nhà nước các tỉnh chỉ đạo các tổ chức tín dụng tạo điều kiện để hợp tác xã tiếp cận được nguồn vốn tín dụng của Nhà nước, nguồn vốn hỗ trợ phát triển (do Liên minh hợp tác xã tỉnh phối hợp với Ngân hàng phát triển chủ trì), nguồn vốn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm, nguồn vốn hỗ trợ phát triển khoa học của tỉnh.

Một số địa phương đã hoặc đang khẩn trương tiến hành thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã, Quỹ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong đó có hợp tác xã nông nghiệp; mở rộng và thành lập mới các quỹ tín dụng nhân dân tạo thành một kênh tín dụng cho hợp tác xã,… đã ưu tiên dành nguồn kinh phí Quỹ quốc gia giải quyết việc làm hỗ trợ hợp tác xã. 

Hàng năm, từ nguồn vốn 120 giải quyết việc làm, UBND tỉnh Ninh Thuận giao các Sở, ngành và UBND cấp huyện xem xét cho các hợp tác xã có nhu cầu vay vốn để đầu tư phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu ngành nghề, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi; tăng giá trị tài sản làm vốn chung phục vụ sản xuất kinh doanh cho các hợp tác xã thông qua việc tiến hành thống kê, định giá lại những tài sản của các hợp tác xã trước đây, bàn giao lại cho chính quyền địa phương quản lý để tổng hợp, báo cáo cho UBND tỉnh có hướng giải quyết theo đề án chung của tỉnh.

Nhìn chung, các hợp tác xã rất khó vay vốn từ các tổ chức tín dụng do tâm lý ngân hàng còn dè dặt khi cho hợp tác xã vay; tình hình vay vốn của các tổ chức kinh tế tập thể chưa được cải thiện; các ngân hàng chính sách và ngân hàng nông nghiệp mới chỉ cho một số ít hợp tác xã vay vốn với số lượng hạn chế. Do không có tài sản thế chấp nên phần lớn các hợp tác xã không có cơ hội để tiếp cận các nguồn vốn từ ngân hàng, tổ chức tín dụng. 
· Về chính sách thuế:
Cục thuế một số địa phương đã thực hiện miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho các hợp tác xã có đủ điều kiện.

Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai thực hiện chính sách miễn giảm thuế thu nhập, thuế môn bài theo quy định tại Nghị định 88/2005/NĐ-CP, Nghị định 164/2003/NĐ-CP và Thông tư 128/2003/TT-BTC, Thông tư 88/2004/TT-BTC. Riêng hợp tác xã nông nghiệp được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần thu nhập từ hoạt động dịch vụ trực tiếp phục vụ đời sống xã viên.
Nhìn chung, các tỉnh chưa quan tâm đặc biệt đến việc áp dụng việc miễn giảm thuế cho các đối tượng hợp tác xã hoạt động ở vùng sâu, vùng khó khăn. 

- Chính sách hỗ trợ ứng dụng đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ, khuyến nông, khuyến ngư và khuyến công:
Hàng năm, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đều có chỉ đạo các ngành chức năng trực thuộc tỉnh (Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,…) chuyển giao cho các hợp tác xã nông nghiệp và các tổ chức kinh tế tập thể về công nghệ sinh học, giống mới, công nghệ chế biến và bảo quản sau thu hoạch, v.v. Đồng Nai đã tích cực tổ chức tuyên truyền tập huấn, hội thảo khuyến công, khuyến nông; xây dựng thương hiệu rau an toàn; chuyển giao KH-KT nuôi trồng thuỷ sản, cây, con giống; hỗ trợ đề án sản xuất thử nấm mèo tại huyện Thống Nhất; đề án đầu tư lò sấy nông sản, hệ thống tưới phun và lưới chống côn trùng…; đề án phát triển làng nghề mây tre lá, dệt thổ cẩm, gốm sứ, gỗ mỹ nghệ…; Ninh Thuận xây dựng thương hiệu nho an toàn, bồi dưỡng kỹ năng tiếp thị, tạo điều kiện cho các hợp tác xã nâng cao năng lực và hội nhập thị trường. Thành phố Hồ Chí Minh cấp kinh phí nghiên cứu một số đề tài khoa học có liên quan đến hoạt động của hợp tác xã, chỉ đạo Sở Nông nghiệp, Hội Nông dân thành phố phối hợp với Liên minh hợp tác xã mở các lớp khuyến nông, khuyến ngư cho các dự án nuôi bò sữa, nuôi tôm, trồng rau sạch...; hợp tác xã rau an toàn Long Hoà thuộc tỉnh Tiền Giang đã công bố 31 quy trình sản xuất rau an toàn, được đầu tư và chuyển giao kỹ thuật sản xuất ra trong nhà lưới, xây dựng 3 hệ thống tưới phun nước cho rau với diện tích 3.200m2, tổ chức điểm trình diễn rau an toàn với tổng diện tích 20 ha; hiện đang chuẩn bị xây dựng nhà sơ chế rau an toàn cho hợp tác xã…; tổ chức các lớp tập huấn cho bà con nông dân; chuyển giao khoa học công nghệ cho các hợp tác xã.

Các tỉnh đã ban hành một số cơ chế, chính sách đối với phát triển nông nghiệp, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ như hỗ trợ chuyển đổi cây trồng, vật nuôi; cơ chế chính sách khuyến công, khuyến thương, khuyến ngư… và có tác động tích cực đến việc đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh của các hợp tác xã. 

- Về hỗ trợ tiếp thị, mở rộng thị trường:
Một số Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư tỉnh đã tạo điều kiện để hợp tác xã quảng bá thương hiệu, tìm đối tác thương mại, kỹ thuật công nghệ nhằm nâng cao trình độ công nghệ, trình độ quản lý và tiêu thụ sản phẩm của hợp tác xã; tổ chức cho các hợp tác xã thăm quan học tập tìm kiếm thị trường đầu vào, đầu ra cho các sản phẩm, tạo điều kiện cho các hợp tác xã tham gia các hội chợ thương mại trong tỉnh, khu vực và toàn quốc.

Đồng Nai thường xuyên tổ chức, hướng dẫn cho hợp tác xã tham gia hội chợ triển lãm trong và ngoài nước từ Quỹ xúc tiến thương mại của tỉnh và của Trung ương. Thành phố Hồ Chí minh hỗ trợ tổ chức hội chợ, triển lãm “Sản phẩm làng nghề truyền thống và quà tặng Việt Nam” năm 2005, 2006 để quảng bá sản phẩm thủ công mỹ nghệ, làng nghề của hợp tác xã; cử cán bộ Liên minh Hợp tác xã thành phố đi xúc tiến thương mại tại một số nước.

Tuy nhiên, các hợp tác xã hầu như chưa chủ động để được hưởng ưu đãi này, đặc biệt là đăng ký thương hiệu và đăng ký sản phẩm thương mại, đưa tên hợp tác xã và các sản phẩm, dịch vụ lên mạng internet để quảng bá và tránh tranh chấp tên hợp tác xã và tên sản phẩm. 

- Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, đời sống của cộng đồng xã viên và tham gia các chương trình kinh tế - xã hội:
Một số tỉnh tập trung bố trí vốn đầu tư từ ngân sách đầu tư hạ tầng phục vụ nông nghiệp, nông thôn, theo đó hợp tác xã cũng được hưởng lợi khá lớn như giao thông, trường học, trạm y  tế, nước sạch nông thôn, vệ sinh môi trường, thuỷ lợi kênh mương nội đồng,…

Tuy nhiên, các hợp tác xã, nhất là hợp tác xã trong lĩnh vực xây dựng chưa được hưởng ưu đãi của chính sách này do không được thông báo về ngân sách dự án chương trình quốc gia thực hiện trên địa bàn, không được ưu tiên mời thầu những dự án mà đối tượng hưởng lợi là cộng đồng (trường học, bệnh xá, trạm, trại…). Các cơ quan có thẩm quyền chưa chú ý giao cho hợp tác xã quản lý hoặc đấu thầu quyền khai thác, duy tu, sửa chữa các công trình.
b) Tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện và hỗ trợ cho việc hình thành và phát triển hợp tác xã tại địa phương

Tuyên truyền, vận động phát triển hợp tác xã được một số địa phương đặc biệt chú trọng. Ở phần lớn các tỉnh, Liên minh hợp tác xã tỉnh phối hợp với các sở ngành, đoàn thể, vận động và hướng dẫn thành lập hợp tác xã theo Luật 2003 có hiệu quả ở các lĩnh vực nông nghiệp, thuỷ sản, công nghiệp, môi trường, lĩnh vực khác.
Nhiều địa phương quan tâm công tác tuyên truyền, phổ biến, cung cấp thông tin, tư vấn kiến thức về hợp tác xã, đặc biệt thông qua phương tiện thông tin đại chúng, như báo đài và đạt kết quả tốt; tổ chức các lớp tập huấn; một số cơ quan thông tấn báo chí ở địa phương phát hành định kỳ và đột xuất; Liên minh hợp tác xã tỉnh công bố trang web, ra bản tin kinh tế hợp tác xã phổ biến, tuyên truyền các chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước liên quan đến kinh tế tập thể, thông tin về xúc tiến thương mại, giới thiệu các mô hình mới và nhân tố điển hình tiên tiến trong phong trào kinh tế tập thể của địa phương và các tỉnh lân cận, tư vấn về pháp luật, kinh doanh cho hợp tác xã.

Tuy nhiên, một số tỉnh uỷ, UBND tuy đã cụ thể hoá bằng các nghị quyết, đề án, chỉ thị, nhưng việc triển khai thực hiện chưa được quan tâm đích đáng. Nguyên nhân chủ yếu là một bộ phận cán bộ đảng viên, xã viên hợp tác xã nhận thức chưa đầy đủ về bản chất tổ chức hợp tác xã kiểu mới, về yêu cầu khách quan phát triển hợp tác xã trong điều kiện hội nhập KT quốc tế; việc tuyên truyền còn nhiều hạn chế, nội dung hình thức chưa hấp dẫn, khá nhiều người dân chưa hiểu biết Luật hợp tác xã; một số ít cán bộ ở địa phương quản lý hợp tác xã nhưng vẫn chưa nắm rõ nội dung Luật hợp tác xã.

c) Công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã
-  Tổ chức đăng ký kinh doanh
Nhìn chung, hầu hết các địa phương đều thực hiện theo đúng quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Triển khai thực hiện Luật hợp tác xã năm 2003, Nghị định 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã và Thông tư 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan đăng ký kinh doanh hợp tác xã được tổ chức ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư) và ở quận, huyện, thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh (phòng Tài chính Kế hoạch trực thuộc UBND cấp huyện). Hợp tác xã có thể nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh hoặc huyện. Riêng việc đăng ký kinh doanh Quỹ tín dụng nhân dân và liên hiệp hợp tác xã chỉ thực hiện tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh. Cùng với công tác đăng ký kinh doanh, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện đã làm nhiệm vụ tham mưu cho UBND cấp huyện trong việc giải thể tự nguyện và giải thể bắt buộc các hợp tác xã không còn hoạt động hoặc tồn tại hình thức.

Tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước đều thực hiện đăng ký kinh doanh ở hai cấp, nhưng phần lớn các hợp tác xã lựa chọn đăng ký kinh doanh như trước đây tại cấp huyện là phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thị trấn, thành phố nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính. Chỉ có một số ít hợp tác xã thực hiện đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh.

Nhìn chung việc đăng ký kinh doanh của các hợp tác xã thuận lợi. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh và cấp huyện đã chủ động hướng dẫn đăng ký kinh doanh mới các hợp tác xã, thực hiện chuyển đổi đăng ký kinh doanh. Hầu hết các hợp tác xã được thành lập đúng quy trình thủ tục và thực hiện đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật hiện hành về hồ sơ, thủ tục áp dụng, trong đó có cơ chế một cửa trong việc tiếp nhận và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho thành lập mới, bổ sung, thay đổi nội dung hoạt động của các hợp tác xã. Thời gian đăng ký kinh doanh chỉ từ 1 - 2 ngày, kinh doanh có điều kiện 2 - 3 ngày.

Liên minh hợp tác xã tỉnh, thành phố đã phối hợp với các sở ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố hướng dẫn các hợp tác xã thực hiện đăng ký kinh doanh, hoạt động theo Luật 2003, đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc thành lập và đăng ký kinh doanh hợp tác xã. Tuy nhiên, tại một số địa phương, cơ quan đăng ký kinh doanh chưa thực hiện đúng quy định pháp luật. Nhiều cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện (phòng Tài chính - kế hoạch) yêu cầu hợp tác xã phải có thêm các giấy tờ khác ngoài ngoài quy định pháp luật, như: phương án sản xuất kinh doanh, giấy xác nhận trụ sở, danh sách xã viên, thông báo về việc thành lập hợp tác xã, quyết định của cấp xã về thành lập hợp tác xã; có nơi huyện ra quyết định thành lập hợp tác xã rồi mới cấp đăng ký kinh doanh.

Một vài địa phương chưa có sự thống nhất ở cấp huyện về thẩm quyền cụ thể cấp đăng ký kinh doanh: có huyện do Trưởng phòng Nông nghiệp ký, có huyện do Trưởng phòng Tài chính - kế hoạch ký.

Ở phần lớn các tỉnh, thành phố việc theo dõi, quản lý sau đăng ký kinh doanh chưa được thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ, như: xây dựng, quản lý hệ thống thông tin, cung cấp thông tin về hợp tác xã, kiểm tra hợp tác xã theo nội dung đăng ký kinh doanh.

- Hướng dẫn xây dựng điều lệ hợp tác xã
Thực hiện Nghị định số 77/2005/NĐ-CP ngày 09/6/2005 của Chính phủ về việc ban hành mẫu hướng dẫn xây dựng Điều lệ hợp tác xã theo Luật hợp tác xã 2003, UBND cấp tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, các cơ quan chuyên môn cấp huyện, thị xã, thành phố trực thuộc phổ biến các văn bản, quy định của Trung ương và của địa phương về hướng dẫn xây dựng Điều lệ và trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh cho hợp tác xã mới thành lập và chuyển đổi điều lệ theo Luật hợp tác xã năm 2003 cho các hợp tác xã được thành lập trước đó.

Việc phổ biến, hướng dẫn xây dựng điều lệ hợp tác xã thường do phòng kinh tế hoặc phòng chuyên ngành cấp huyện, hoặc Liên minh hợp tác xã cấp tỉnh và Trung tâm tư vấn hỗ trợ của Liên minh thực hiện.

Tại nhiều tỉnh, Liên minh hợp tác xã đã triển khai tập huấn tuyên truyền về Luật hợp tác xã và hướng dẫn trực tiếp các sáng lập viên các hợp tác xã trong việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung Điều lệ. 

Quỹ tín dụng nhân dân, ngoài việc tuân theo những nội dung chung phù hợp với Luật hợp tác xã 2003 thì còn phải tuân theo hướng dẫn của NHNN Việt Nam. Tuy nhiên, điều lệ của Quỹ tín dụng nhân dân có những điều khoản mang tính bắt buộc, mà đại hội xã viên và tổ chức tín dụng chưa đồng tình như: hình thức bầu phải bắt buộc bỏ phiếu kín, phân phối lợi nhuận không vượt quá trần cho vay bình quân trong năm, quỹ không chia, …

Mẫu hướng dẫn xây dựng Điều lệ hợp tác xã theo quy định được niêm yết công khai, cấp phát miễn phí tại bộ phận một cửa của các cơ quan đăng ký kinh doanh. Điều lệ mẫu rõ ràng, dễ hiểu và có hướng dẫn mở cho hợp tác xã xây dựng những điều khoản phù hợp với điều kiện cụ thể của từng hợp tác xã. 

Kết quả sau 5 năm triển khai Luật hợp tác xã, phần lớn hợp tác xã đang hoạt động đã xây dựng điều lệ mới theo quy định của Luật hợp tác xã năm 2003.

Tuy nhiên, tại một số tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn và tồn tại trong hướng dẫn xây dựng điều lệ; nhiều hợp tác xã không thực hiện xây dựng điều lệ theo đúng Luật hợp tác xã năm 2003, như: vốn điều lệ không thể hiện đúng với đăng ký kinh doanh, có sáng lập viên hợp tác xã mới thành lập có số vốn góp trên 30% tổng vốn điều lệ; vẫn còn tình trạng xã viên không góp vốn và có huyện cấp đăng ký kinh doanh mà cả bố, con đều trong ban quản trị của cùng một hợp tác xã.

-  Thực hiện thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật của hợp tác xã và các văn bản pháp luật có liên quan:

Theo báo cáo của các địa phương, phần lớn các tỉnh, việc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật của hợp tác xã và các văn bản pháp luật có liên quan được chú trọng và tiến hành thường xuyên, định kỳ; được thực hiện bởi các cơ quan chức năng, như: Sở Kế hoạch và Đầu tư; các Sở chuyên ngành, các phòng nghiệp vụ của cấp huyện, UBND các huyện, thành phố và Liên minh hợp tác xã cấp tỉnh nhằm uốn nắn các sai sót, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. 

Ở Hải Dương, hàng năm Chi cục hợp tác xã và phát triển nông thôn (thuộc sở Nông nghiệp và PTNT) phối hợp với các huyện, thành phố tổ chức hai đợt kiểm tra việc thực hiện Luật hợp tác xã 2003 của các hợp tác xã nông nghiệp về việc: xã viên góp vốn điều lệ; tổ chức đại hội xã viên; sửa đổi, bổ sung điều lệ đối với hợp tác xã thành lập trước khi Luật hợp tác xã năm 2003 có hiệu lực và kiểm tra công tác quản lý tài chính kế toán của hợp tác xã.

UBND một số tỉnh còn tổ chức đoàn giám sát, thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện Luật hợp tác xã, đánh giá mặt làm được, chưa làm được và đưa ra giải pháp tiếp tục thực hiện tốt Luật; tập trung vào các nội dung: xây dựng và sửa đổi điều lệ hợp tác xã, thực hiện điều lệ hợp tác xã; tổ chức đại hội xã viên; quản lý tài chính hợp tác xã, vốn điều lệ, nộp thuế cho Nhà Nước. Nhờ vậy đã phát hiện kịp thời các sai phạm trong công tác quản lý, điều hành hợp tác xã. 

Nhìn chung, công tác giám sát, kiểm tra thi hành Luật chưa được triển khai toàn diện, chủ yếu chỉ mới tập trung vào sửa đổi, bổ sung nội dung điều lệ, quyết toán tài chính hàng năm, tổ chức đại hội xã viên, xử lý giải thể hợp tác xã, nhưng cũng chưa chặt chẽ, triệt để. Tại nhiều hợp tác xã, xã viên chưa góp vốn điều lệ; việc sửa đổi bổ sung điều lệ các hợp tác xã thành lập trước khi có Luật hợp tác xã năm 2003 còn chậm; nhiều hợp tác xã yếu không tổ chức đại hội. Việc giải thể các hợp tác xã tuy thực hiện đúng thủ tục, nhưng tiến trình chậm, gặp khó khăn về thủ tục vì không tổ chức được hội nghị xã viên do không còn xã viên; nhiều xã viên quá thời hạn quy định không góp vốn và không có tư cách xã viên. Một số hợp tác xã chuyển đổi nhưng đến nay vẫn chưa xác định xã viên và vốn góp. Vẫn còn một số hợp tác xã chưa thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ hợp tác xã theo quy định của Nghị định 77/2005/NĐ-CP, nhưng chưa có giải pháp chấn chỉnh. Hoạt động của ban quản trị, ban kiểm soát nói chung chưa thực hiện đúng, đủ các quy định về nhiệm vụ theo điều lệ, quy định của Luật hợp tác xã chủ yếu do năng lực, trình độ yếu .

Một số tỉnh buông lỏng việc kiểm tra, giám sát thực hiện Luật hợp tác xã và chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã, hoặc nếu tiến hành thì mang tính đối phó. Hiệu quả hoạt động của các ban kiểm soát hợp tác xã chưa cao. Ban quản trị và chủ nhiệm nhiều hợp tác xã không chủ động và chưa tích cực trong hoạt động. Xã viên nhiều hợp tác xã chưa ý thức được đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm và lợi ích của mình trong việc kiểm tra, giám sát thực hiện Luật hợp tác xã.

Một số huyện chưa tổ chức hướng dẫn sửa đổi, bổ sung điều lệ đối với  hợp tác xã thành lập trước Luật hợp tác xã năm 2003. Việc giải thể hợp tác xã còn lúng túng, nhất là trong giải quyết nợ tồn đọng. 

-  Giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về hợp tác xã:

Hầu hết các tỉnh báo cáo có ít vụ khiếu nại, tranh chấp liên quan đến Luật hợp tác xã. Các tranh chấp, khiếu nại chủ yếu tập trung vào lĩnh vực đất đai, hợp đồng kinh tế, chính sách thuế, vận chuyển theo tuyến, nghi ngờ tiêu cực trong quản lý hợp tác xã, quản lý hợp tác xã thiếu dân chủ, sử dụng vốn không đúng mục đích gây thiệt hại tài chính cho hợp tác xã, tình hình thu nộp và xử lý tài chính trong hợp tác xã; định mức kinh tế kỹ thuật khâu dịch vụ thuỷ nông ở một số hợp tác xã nông nghiệp. Nổi bật lên vấn đề về tài sản chung của hợp tác xã. Ví dụ, theo quy định của Chính phủ về việc bàn giao lưới điện nông thôn của hợp tác xã cho ngành điện quản lý, nhưng chưa có quy định xử lý hợp lý đối với tài sản hợp tác xã đã huy động vốn của xã viên và vốn tự có của hợp tác xã đầu tư.

Nhìn chung, các khiếu nại tố cáo được giải quyết kịp thời, dứt điểm. Các ngành, các cấp chính quyền địa phương đã phối hợp hoà giải, xử lý các khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về hợp tác xã triệt để theo đúng quy định Luật hợp tác xã năm 2003 và các quy định pháp luật hiện hành. Do làm tốt công tác hướng dẫn, kiểm tra và có giải pháp tích cực xử lý các khó khăn, vướng mắc từ cơ sở, việc tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến hợp tác xã có xảy ra, nhưng không đáng kể và không kéo dài. Đặc biệt, các ngành, các cấp chú trọng quan tâm hỗ trợ hợp tác xã nông nghiệp, nhất là cấp xã đã tích cực hỗ trợ hợp tác xã trong thu hồi nợ, hỗ trợ nông dân giải quyết tranh chấp trong hiệp thương giá dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Ban kiểm soát một số hợp tác xã chủ động phối hợp cùng ban quản trị đề ra chương trình, nhiệm vụ công tác kiểm tra, kiểm soát, giải quyết các mâu thuẫn, khiếu nại, tố cáo trong nội bộ hợp tác xã; kiểm tra giám sát việc thực hiện điều lệ, nội quy hợp tác xã. Một số vụ việc được Liên minh hợp tác xã tỉnh là cơ quan đại diện bảo vệ quyền và  lợi ích của các hợp tác xã, đề xuất với ngành chức năng kịp thời giải quyết. 

Tuy nhiên, ở một số địa phương, cấp uỷ Đảng, các cơ quan chính quyền, nhất là cấp xã một mặt chưa thực sự quan tâm giúp đỡ hợp tác xã, mặt khác còn có biểu hiện can thiệp quá sâu vào công việc nội bộ của hợp tác xã, trong đó có vi phạm tới sự tự nguyện trong vận động thành lập hợp tác xã mới.

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã: 

UBND một số tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành có liên quan phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc thực hiện điều tra, khảo sát tình hình, nắm bắt những khó khăn, yếu kém của các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và tổ hợp tác; phần lớn các tỉnh đã xây dựng kế hoạch 5 năm 2006 - 2010 và hàng năm hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể. 

Triển khai Chỉ thị số 20 Ban bí thư (Khoá X) về tăng cường lãnh đạo thực hiện Nghị quyết số 13 Hội nghị BCH TW 5 (Khoá IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, các sở, ngành, huyện uỷ, thành uỷ, UBND các huyện, thành phố thuộc một số tỉnh đã đề ra chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện ở từng cấp. 

Nhiều tỉnh chưa quan tâm đúng mức công tác xây dựng kế hoạch cụ thể phát triển kinh tế tập thể, hoặc xây dựng kế hoạch còn sơ sài, hoặc chưa đưa nội dung phát triển kinh tế tập thể trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương mình. 
Phần thứ hai
KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ HỢP TÁC XÃ
I. KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH CƠ BẢN CỦA LUẬT HỢP TÁC XÃ NĂM 2003 VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT
A. TỔNG HỢP Ý KIẾN TỪ CÁC BỘ NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG

1. Về định nghĩa hợp tác xã 

Nhiều ý kiến đề nghị làm rõ bản chất tổ chức hợp tác xã, theo đó định nghĩa về hợp tác xã phải phù hợp với định nghĩa đã được tổ chức lao động quốc tế (ILO) và Liên minh hợp tác xã Quốc tế (ICA) khuyến cáo, phải nêu được các giá trị, nguyên tắc của hợp tác xã. 

Cần làm rõ mục tiêu của hợp tác xã là: “giúp đỡ, hỗ trợ cho các hộ xã viên phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống; không vì lợi nhuận nhưng vẫn đủ bù đắp chi phí và có một phần lợi nhuận nhất định.” 

Phần lớn địa phương đề nghị bỏ cụm từ “hợp tác xã hoạt động như một loại hình doanh nghiệp” để khẳng định hợp tác xã hoàn toàn khác với doanh nghiệp, tránh những cách hiểu chưa đúng về bản chất, giá trị, nguyên tắc của hợp tác xã. Nhiều ý kiến yêu cầu làm rõ nội dung “góp sức” trong định nghĩa về hợp tác xã đã được quy định trong Luật, nhất là đối với các đối tượng công chức và pháp nhân, vì công chức và pháp nhân có thể là xã viên hợp tác xã nhưng chỉ có thể góp vốn không thể góp sức vào hợp tác xã.

2. Về quyền, nghĩa vụ và nguyên tắc tổ chức hợp tác xã
Có ý kiến đề nghị: nên tách Quyền và Nghĩa vụ của hợp tác xã thành một chương riêng trước chương về xã viên Trong Luật hợp tác xã; sửa khoản 2 điều 7 Luật hợp tác xã như sau: Hợp tác xã phải “có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản thường kỳ theo mùa vụ, năm đối với hợp tác xã nông nghiệp và báo cáo quý, 6 tháng và năm đối với hợp tác xã phi nông nghiệp đến cơ quan quản lý nhà nước và Liên minh hợp tác xã tỉnh”; bổ sung tại khoản 5 điều 7 Luật hợp tác xã, theo đó trưởng ban quản trị hoặc chủ nhiệm hợp tác xã cùng chịu trách nhiệm với hợp tác xã trong quá trình quản lý điều hành hợp tác xã.

Đề nghị sửa khoản 4 Điều 3 Nghị định 177/2004/NĐ-CP về chứng chỉ hành nghề thành “Ngoài ban chủ nhiệm hợp tác xã thì các chức danh quan trọng trong hợp tác xã như cấp trưởng phó phòng trong hợp tác xã và được Ban chủ nhiệm bổ nhiệm mà có chứng chỉ hành nghề thì hợp tác xã đó được phép kinh doanh các ngành nghề có chứng chỉ hành nghề”.
3. Về điều lệ, nội quy, quy chế của hợp tác xã
- Về điều lệ hợp tác xã: Các tỉnh ở Tây Nguyên đề nghị trong điều lệ của hợp tác xã cần phải ghi rõ mô hình hoạt động (có thể theo một trong 3 mô hình: dịch vụ; sản xuất tập trung hoặc dịch vụ và sản xuất tập trung). Từ đó, Chính phủ ban hành điều lệ mẫu theo từng mô hình do mỗi mô hình đều có tính đặc thù riêng. Đối với các hợp tác xã chuyển đổi, phải có điều lệ riêng, hàng năm nếu có thay đổi phải chỉnh sửa bổ sung điều lệ hợp tác xã như hợp tác xã mới thành lập. Tuy nhiên, kiến nghị này là không hợp lý vì hợp tác xã là tổ chức tự chủ của thành viên như các tổ chức thuộc các thành phần kinh tế khác, có các hình thức tổ chức cụ thể rất đa dạng. Do vậy, Chính phủ không thể quy định điều lệ mẫu cho từng mô hình. Mặt khác, cũng không thể quy định trong Luật 3 mô hình (dịch vụ; sản xuất tập trung hoặc dịch vụ và sản xuất tập trung), vì không thuộc quy định cơ bản của một tổ chức (quan hệ sở hữu, phân phối, quản lý); 3 mô hình này thực chất chỉ là ngành nghề cụ thể gắn với hình thức tổ chức tương ứng.
- Về nội quy, quy chế của hợp tác xã, do năng lực và trình độ của bộ máy quản lý và điều hành hợp tác xã còn yếu, có ý kiến đề nghị Chính phủ có văn bản dưới luật ban hành mẫu hướng dẫn cho các hợp tác xã. Thực tế, Chính phủ đã ban hành mẫu hướng dẫn xây dựng điều lệ hợp tác xã, trong đó hướng dẫn các nội dung chủ yếu mà các thành viên hợp tác xã cần thỏa thuận. Hợp tác xã là tổ chức tự chủ của các thành viên, vì vậy các thành viên phải tự thỏa thuận những vấn đề cụ thể liên quan đến quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ, lợi ích của mình và của hợp tác xã.
4. Về thành lập và đăng ký kinh doanh đối với hợp tác xã
4.1.Sáng lập viên

 Cần quy định chi tiết hơn về sáng lập viên hợp tác xã như: điều kiện trở thành sáng lập viên; quyền và nghĩa vụ của sáng lập viên trước và sau khi hợp tác xã được thành lập; số lượng thành viên tối thiểu và tối đa của ban sáng lập hợp tác xã.

Nên bỏ quy định tại khoản 2 điều 10 của Luật hợp tác xã về việc báo cáo bằng văn bản nơi đặt trụ sở. Sáng lập viên chỉ cần thông báo chính quyền địa phương, không phải xin phép nhằm giảm bớt các thủ tục rườm rà trong việc thành lập hợp tác xã.

4.2.Hội nghị thành lập hợp tác xã
Có ý kiến cho rằng cần bổ sung tại khoản 1, Điều 11 Luật hợp tác xã: thành phần tham gia hội nghị “mời đại diện chính quyền nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính cùng dự và đồng chủ trì ”. Ý kiến này là không hợp lý, vì hợp tác xã là tổ chức tự chủ, việc mời đại diện chính quyền nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính là quyền của hợp tác xã, không bắt buộc, càng không thể quy định “đồng chủ trì”.
Có ý kiến đề nghị sửa đổi quy định về số lượng xã viên tối thiểu khi thành lập hợp tác xã, từ 7 xã viên trở lên, nay nên là từ 15 trở lên, vì số lượng tối thiểu 7 xã viên là quá ít, chỉ đủ tham gia bộ máy quản lý và điều hành hợp tác xã. Cần cân nhắc tiếp thu kiến nghị này, vì hợp tác xã có đặc trưng phục vụ xã viên, thực hiện nguyên tắc “mở” để kết nạp rộng rãi xã viên, tạo điều kiện hợp tác xã hoạt động hiệu quả hơn, lợi ích của xã viên thu được từ hợp tác xã lớn hơn.
Ý kiến khác đề nghị sửa Điểm 3b Điều 11 Luật hợp tác xã: “thông qua điều lệ, nội quy hợp tác xã” thành “thông qua điều lệ, vốn góp của mỗi xã viên, nội quy hợp tác xã”.
4.3. Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Điểm a, khoản 2 Điều 15 Luật hợp tác xã quy định thời hạn 15 ngày để xem xét và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hợp tác xã là quá lâu, nên giảm xuống còn 05 ngày hoặc không cần ghi rõ thời hạn cấp đăng ký kinh doanh mà ghi theo quy định hiện hành về cấp đăng ký kinh doanh, vì hiện nay thời hạn xem xét cấp đăng ký kinh doanh chỉ còn 3 - 5 ngày (theo Thông tư liên lịch số 05/2008/TTLT-BKH-BCA-TCT). 
4.4. Chi nhánh, văn phòng đại diện và doanh nghiệp trực thuộc của hợp tác xã
Bổ sung quy định về doanh nghiệp thành lập trực thuộc hợp tác xã.

4.5. Nơi đăng ký kinh doanh:

Có ý kiến đề nghị bỏ quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định 177/2004/NĐ-CP về việc các hợp tác xã được tự chọn cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh/hoặc cấp huyện.

Ý kiến khác đề nghị sửa thành: “Hợp tác xã nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh tại phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh (nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính), liên hiệp hợp tác xã và các hợp tác xã đặc biệt (do Chính phủ quy định cụ thể) nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh - Sở KH&ĐT tỉnh”.

5. Về xã viên hợp tác xã
5.1. Điều kiện trở thành xã viên

Có ý kiến đề nghị bỏ quy định xã viên là người “góp sức”, chỉ quy định xã viên là người “góp vốn” để dễ kiểm soát (do quy định góp sức là trừu tượng, khó xác định). Kiến nghị này có phần xác đáng ở chỗ cần xem xét lại quy định về nội dung “góp sức” trong điều kiện cơ chế kinh tế thị trường. Tuy nhiên, nếu chỉ quy định xã viên là người góp vốn, thì hợp tác xã là doanh nghiệp, vì vậy cần làm rõ bản chất của tổ chức hợp tác xã, nhất là sự khác biệt với tổ chức doanh nghiệp.
Phải quy định rõ hơn về nghĩa vụ và quyền lợi của xã viên khi tham gia hợp tác xã, vào hợp tác xã là nhằm mục đích hợp tác, phát huy sức mạnh tập thể để làm các dịch vụ và phục vụ lợi ích tập thể trong cộng đồng xã viên.

Mặt khác, có ý kiến cho rằng cần sửa đổi, bổ sung điều kiện trở thành xã viên trong Luật như: “cán bộ công chức tham gia xã viên ở một số lĩnh vực không cần phải có sự đồng ý của thủ trưởng cơ quan” để tăng thêm nguồn huy động xã viên. Điều này cho thấy cần làm rõ hơn bản chất của tổ chức hợp tác xã với nguyên tắc “mở” và nguyên tắc phục vụ xã viên của hợp tác xã.
5.2. Quyền của xã viên

Bổ sung Điều 18 Luật hợp tác xã, “các quyền khác theo quy định của điều lệ hợp tác xã”, để các hợp tác xã xét thấy cần thiết thì quy định thêm.
5.3. Nghĩa vụ của xã viên

Bổ sung Điều 19 Luật hợp tác xã, “các nghĩa vụ khác theo quy định của từng hợp tác xã”, để các hợp tác xã xét thấy cần thiết thì quy định thêm.

Có ý kiến đề nghị nâng mức vốn góp tối đa của xã viên vượt quá 30% vốn Điều lệ của hợp tác xã. Có thể nâng lên thành 40% để thu hút những xã viên có khả năng tham gia, hoặc để tỷ lệ vốn góp do đại hội xã viên quyết định nhưng không được vượt mức quy định của doanh nghiệp. Lưu ý kiến nghị này, vì hợp tác xã là tổ chức đối nhân, huy động vốn thông qua huy động nhiều xã viên tham gia. Nếu không hạn chế mức vốn góp thì hợp tác xã dễ trở thành tổ chức doanh nghiệp, hợp tác xã sẽ không áp dụng được các nguyên tắc hợp tác xã.
Điểm 5 Điều 19 Luật hợp tác xã, cần điều chỉnh là “trong phạm vi vốn góp của mình, cùng chịu trách nhiệm về các khoản nợ, rủi ro, thiệt hại, các khoản lỗ của hợp tác xã phát sinh từ khi tham gia hợp tác xã (xã viên vào trước hoặc sau, vào hợp tác xã tại thời điểm nào thì chịu trách nhiệm tại thời điểm đó)”.

Nên quy định cơ quan có thẩm quyền kiểm tra việc góp vốn thực tế của xã viên, thành viên khi tham gia hợp tác xã.

5.4. Chấm dứt tư cách xã viên

Về chấm dứt tư cách xã viên, đề nghị bổ sung thêm trường hợp “Xã viên vắng mặt trong hợp tác xã hoặc chuyển sang làm nghề khác mà không tham gia hoạt động của hợp tác xã từ 6 tháng trở lên mà không có lý do chính đáng”.
Đối với hợp tác xã nông nghiệp chuyển đổi, nên bổ sung quy định về các trường hợp xã viên nợ hợp tác xã hơn mức đóng góp đương nhiên bị xoá tư cách xã viên; bổ sung quy định về hình thức xử lý đối với các xã viên cố tình nợ để chiếm dụng vốn hợp tác xã.

Điểm a, Khoản 1 Điều 20 Luật hợp tác xã quy định về việc chấm dứt tư cách xã viên là trùng với điểm b, c, d khoản 11 Điều 18, nhưng cách giải quyết quyền lợi thì không giống nhau, gây mâu thuẫn khi thực hiện.

6. Về tổ chức và quản lý hợp tác xã
Về đại hội xã viên, bổ sung “Đại hội nhiệm kỳ tối thiểu 2 năm, tối đa 5 năm và nhiệm kỳ ban quản trị theo nhiệm kỳ đại hội”.
Một số ý kiến đề nghị sửa đổi Khoản 2 Điều 11 Nghị định 177/2004/NĐ-CP thành “Tỷ lệ đại biểu dự đại hội do Điều lệ hợp tác xã quy định” sẽ phù hợp hơn vì quy định không thấp hơn 20% là không khả thi.

7. Về ban quản trị, tiêu chuẩn và điều kiện thành viên ban quản trị hợp tác xã, bộ máy hợp tác xã
7.1. Ban quản trị hợp tác xã
Nên quy định số lượng thành viên ban quản trị là số lẻ, quy định nhiệm kỳ của Ban quản trị là 03 năm.
Cần quy định rõ về tên gọi của bộ máy điều hành, vì bộ máy quản lý thuộc thẩm quyền của Ban quản trị, còn bộ máy điều hành thuộc thẩm quyền của chủ nhiệm.

7.2. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên ban quản trị hợp tác xã
Nên có quy định về tiêu chuẩn cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt và 3 chức danh trong hợp tác xã. Thành viên ban quản trị phải là xã viên, có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ, năng lực quản lý hợp tác xã, có nhiều tâm huyết với hoạt động của hợp tác xã, có bản lĩnh, và được xã viên tín nhiệm, ngoài ra cần có thêm tiêu chuẩn về tỷ lệ vốn góp, độ tuổi tối đa. Dự thảo Luật sửa đổi sắp tới chỉ quy định cơ bản chung về tiêu chuẩn thành viên ban quản trị hợp tác xã, như: có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ, năng lực quản lý hợp tác xã, có nhiều tâm huyết với hoạt động của hợp tác xã, có bản lĩnh, và được xã viên tín nhiệm, trong đó sự tín nhiệm của xã viên là quan trọng nhất; các tiêu chuẩn cụ thể về tỷ lệ vốn góp, độ tuổi tối đa và tiêu chuẩn khác do xã viên hợp tác xã thỏa thuận trong điều lệ; hợp tác xã là tổ chức tự chủ của người dân, do xã viên quyết định mọi vấn đề của tổ chức mình, trong đó có vấn đề cán bộ và tiêu chuẩn cán bộ hợp tác xã.
Một số ý kiến cho rằng tại Khoản 2 Điều 26 Luật hợp tác xã nên bỏ từ “ruột”trong những mối quan hệ đã liệt kê (cha con, anh chị em...), vì xã viên hợp tác xã có quan hệ dù ruột hay nuôi thì cũng rất sâu đậm, có thể ảnh hướng lớn tới công việc. Nhưng một số ý kiến khác lại cho rằng quan hệ ruột thịt không quan trọng nếu họ có cuộc sống riêng, độc lập với nhau, không chung hộ khẩu. 
8. Về chủ nhiệm hợp tác xã
Có kiến nghị nêu lên, chủ nhiệm hợp tác xã phải đạt được chuẩn trình độ, như phải có trình độ học vấn tối thiểu là tốt nghiệp trung học phổ thông, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về quản lý kinh tế mới có đủ điều kiện về trình độ quản lý điều hành hợp tác xã. Tuy nhiên, việc lựa chọn, thuê chủ nhiệm với các tiêu chuẩn, điều kiện nhất định là vấn đề của hợp tác xã, xã viên hợp tác xã và trên cơ sở thị trường lao động. Tiêu chuẩn chủ nhiệm hợp tác xã không thuộc phạm trù quy định cơ bản về tổ chức hợp tác xã, mà do điều lệ hợp tác xã quy định.
Đề nghị đổi cụm từ chỉ chức danh “chủ nhiệm” hợp tác xã thành “giám đốc” hợp tác xã.

9. Về ban kiểm soát, quyền và nhiệm vụ của ban kiểm soát

9.1. Ban kiểm soát

Một số ý kiến cho rằng, khoản 3 Điều 29 Luật hợp tác xã quy định “Tiêu chuẩn thành viên ban kiểm soát như tiêu chuẩn thành viên ban quản trị” là không cần thiết; cần bổ sung quy định có liên quan đến quan hệ gia đình của thành viên ban kiểm soát tương tự như quy định đối với thành viên ban quản trị.

9.2. Quyền và nhiệm vụ của ban kiểm soát

Khoản 4 Điều 30 Luật hợp tác xã quy định quyền và nhiệm vụ của ban kiểm soát: “Tiếp nhận các khiếu nại, tố cáo có liên quan đến công việc của hợp tác xã; giải quyết hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của Điều lệ hợp tác xã", đề nghị sửa lại là “cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật, có xem xét đến điều lệ của hợp tác xã”.

10. Về vốn góp và trích lập quỹ của hợp tác xã
10.1. Vốn góp xã viên

Luật hợp tác xã nên bổ sung quy định cụ thể về chuyển nhượng vốn góp của xã viên hợp tác xã. 
Điều 31 Luật hợp tác xã nên bổ sung quy định: ngoài vốn góp, xã viên mới phải đóng thêm một khoản quỹ tương ứng với phần vốn góp tại thời điểm góp vốn, bởi vì trong phân chia lợi nhuận, xã viên cũ đã dành một phần lợi nhuận của mình để xây dựng các quỹ hợp tác xã. Xã viên mới chưa góp quỹ, chỉ mới góp vốn mà được hưởng lợi từ quỹ của hợp tác xã là không phù hợp. Dự thảo Luật sửa đổi sắp tới cần cân nhắc quy định về vốn góp đối với xã viên kết nạp mới, hoặc để điều lệ hợp tác xã quy định.
10.2. Huy động vốn

Cần nghiên cứu bổ sung các hình thức huy động vốn khác cho các hợp tác xã.

10.3. Vốn hoạt động của hợp tác xã
- Trong Nghị định 177/2004/NĐ-CP, đề nghị sửa khoản 1 Điều 16 về “Vốn hoạt động của hợp tác xã” như sau:

+ Vốn sở hữu của hợp tác xã được hình thành từ vốn góp của xã viên, vốn tích luỹ từ kết quả sản xuất kinh doanh, các quỹ nhàn rỗi của hợp tác xã, các khoản vốn trợ cấp của Nhà nước, của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, quà biếu tặng.

+ Vốn huy động là vốn vay các tổ chức tài chính, ngân hàng; các khoản chiếm dụng và các khoản vốn huy động hợp pháp khác”.

Từ đó giúp hợp tác xã phân biệt rõ nguồn hình thành vốn hoạt động để có chế độ quản lý, sử dụng phù hợp và cơ chế xử lý vốn, tài sản khi xã viên ra khỏi hợp tác xã hoặc giải thể hợp tác xã.

10.4. Quỹ hợp tác xã 
Cần quy định bắt buộc hợp tác xã trích lợi nhuận sau thuế vào 4 quỹ cơ bản của hợp tác xã: Quỹ phát triển sản xuất kinh doanh (tỷ lệ trích lập quỹ cao để tích luỹ phát triển về sau), Quỹ dự phòng, Quỹ phúc lợi, Quỹ khen thưởng. Kiến nghị này cần được nghiên cứu thêm vì liên quan đến bản chất tổ chức hợp tác xã.

11. Về phân phối lãi, xử lý các khoản lỗ

Một số kiến nghị nêu lên: Hợp tác xã là tổ chức đặc thù, nhằm mục đích cung cấp dịch vụ cho xã viên, lợi nhuận không cao, vì vậy Chính phủ cần có hướng dẫn cụ thể về việc phân phối lợi nhuận cho xã viên. Nhưng cũng có ý kiến ngược lại, nên bỏ quy định phân phối lãi theo mức độ sử dụng dịch vụ của hợp tác xã, chỉ nên quy định phân phối lãi theo vốn góp, còn mức độ sử dụng dịch vụ của hợp tác xã nên để các hợp tác xã quy định cơ chế giá dịch vụ đối với xã viên sử dụng nhiều dịch vụ của hợp tác xã. Kiến nghị này thể hiện nhận thức chưa đúng và thống nhất về bản chất tổ chức hợp tác xã, đồng thời thấy rõ bất cập trong quy định của Luật hợp tác xã về bản chất tổ chức hợp tác xã.
Một số địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long đề nghị sửa khoản 1 điều 37 như sau: “Sau khi thực hiện xong nghĩa vụ nộp thuế, lãi của hợp tác xã được phân phối như sau:

a. Trả bù các khoản lỗ của năm trước (nếu có) theo quy định của pháp luật về thuế;

b. Trích lập quỹ phát triển sản xuất, quỹ dự phòng và các quỹ khác của hợp tác xã;

c. Trừ các khoản do vi phạm hợp đồng, vi phạm pháp luật thuộc trách nhiệm của hợp tác xã (nếu có)

d. Trả lợi tức cho nhà đầu tư tham gia liên doanh với hợp tác xã (nếu có)

e. Chia lãi cho xã viên theo vốn góp, công sức đóng góp của xã viên.”

Kiến nghị chia lãi theo “công sức đóng góp của xã viên” là không phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, vì chi trả cho “công sức đóng góp của xã viên” thuộc về chi phí hoạt động của hợp tác xã.
12. Về tổ chức lại, giải thể, phá sản hợp tác xã
12.1. Giải thể hợp tác xã
Quy định của Luật hợp tác xã 2003 về giải thể hợp tác xã là quá phức tạp, nhất là trong điều kiện hiện nay, các hợp tác xã thuộc trường hợp giải thể bắt buộc thì tài sản, vốn của hợp tác xã không còn gì, xã viên cũng không còn,… Vì vậy, nên áp dụng quy định giải thể bắt buộc do hợp tác xã tự chịu trách nhiệm, tự thực hiện tương tự như quy định đối với doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp 2005, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của các hợp tác xã, các xã viên cũng như đối tác trước khi tham gia quan hệ với hợp tác xã.

Cần có hướng dẫn cụ thể về việc giải thể bắt buộc đối với các hợp tác xã chưa chuyển đổi. Hiện nay tuy đã có hướng dẫn, nhưng rất khó thực hiện vì thủ tục phức tạp, phải lập hội đồng, mất nhiều thời gian.

12.2. Xử lý tài sản và vốn của hợp tác xã khi giải thể 

Đề nghị sửa khoản 1 Điều 36 Luật hợp tác xã như sau “Khi giải thể, hợp tác xã bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý cơ sở hạ tầng phục vụ chung cho cộng đồng được hình thành từ vốn tài trợ của Nhà nước; trường hợp cơ sở hạ tầng được hình thành từ vốn tài trợ của Nhà nước và vốn sở hữu của hợp tác xã thì chính quyền địa phương thanh toán cho hợp tác xã giá trị còn lại của tài sản được hình thành từ nguồn vốn sở hữu của hợp tác xã, công sức xã viên. Đối với vốn và tài sản chung của hợp tác xã được hình thành từ nguồn vốn và công sức của xã viên, quà biếu, tặng của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thì do Đại hội xã viên quyết định”.

Có ý kiến khác cho rằng, quy định về tài sản không chia là không phù hợp với bản chất hợp tác xã, không khả thi và không cần thiết. Hơn nữa những tài sản thuộc ngân sách nhà nước hỗ trợ hình thành đã được quy định là tài sản không được cầm cố, thế chấp, chuyển nhượng và tất nhiên là không được chia. Hơn nữa, quy định về tài sản chung, tài sản sở hữu của hợp tác xã hiện nay là không rõ ràng, khó khăn trong việc hạch toán hiệu quả và chủ động sản xuất kinh doanh. Đề nghị bỏ quy định về tài sản chung không chia của hợp tác xã. Kiến nghị này cần được nghiên cứu kỹ hơn vì liên quan đến bản chất tổ chức hợp tác xã.
12.3. Chuyển thể hợp tác xã
Đề nghị bổ sung cơ chế chính sách chuyển đổi hợp tác xã sang mô hình tổ chức doanh nghiệp và ngược lại;

13. Về liên hiệp hợp tác xã 

Có ý kiến đề nghị mở rộng đối tượng thành viên liên hiệp hợp tác xã. Luật hiện hành quy định: Liên hiệp hợp tác xã được thành lập “… nhằm mục đích nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã thành viên, hỗ trợ nhau trong hoạt động và đáp ứng các nhu cầu khác của các thành viên tham gia”. Điều này khó có thể thực hiện đối với tự thân liên hiệp hợp tác xã và càng khó hơn cho các hợp tác xã thành viên, nếu không có sự trợ lực từ các tổ chức kinh tế có tiềm năng khác. Luật hợp tác xã cần sửa đổi theo hướng cho phép liên hiệp hợp tác xã kết nạp thêm các thành viên khác không phải là hợp tác xã, các thành viên này phải có năng lực kinh tế thực sự. Có thể quy định khống chế số lượng thành viên này thấp hơn các thành viên là hợp tác xã trong liên hiệp hợp tác xã (thành viên là các hợp tác xã chiếm tỷ lệ 75%, các tổ chức kinh tế khác chiếm 25% tổng số thành viên liên hiệp hợp tác xã). 
Kiến nghị này cũng cho thấy nhận thức chưa rõ và chưa thống nhất về bản chất của tổ chức hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã. Liên hiệp hợp tác xã thực chất là hợp tác xã khi các thành viên là pháp nhân hợp tác xã, là tổ chức hợp tác xã của các xã viên hợp tác xã ở cấp cao hơn. Pháp nhân không phải hợp tác xã có thể tham gia hợp tác xã nếu có mục tiêu phù hợp tổ chức hợp tác xã mà mình tham gia.
Đề nghị sửa khoản 2 Điều 22 Nghị định 177/2004/NĐ-CP là: Liên hiệp hợp tác xã phải có từ 3 hợp tác xã trở lên thay vì 4 hợp tác xã. Việc này giúp cho nhiều liên hiệp hợp tác xã được hình thành hơn, tạo thêm nhiều đầu mối hỗ trợ, giúp đỡ cho các hợp tác xã phát triển bền vững. Nên mở rộng đối tượng tham gia liên hiệp hợp tác xã (cả thể nhân và pháp nhân).

14. Về Liên minh hợp tác xã
Khoản 1 điều 45, Luật hợp tác xã đề nghị sửa “Liên minh hợp tác xã được tổ chức theo ngành và các ngành kinh tế” thành “Liên minh hợp tác xã được tổ chức theo các ngành kinh tế”.

Về điểm đ, khoản 2, Điều 45 Luật hợp tác xã, một số nội dung của chức năng thứ năm của liên minh hợp tác xã - là đại diện trong quan hệ phối hợp của các thành viên với các tổ chức khác, cần nghiên cứu làm rõ vai trò đại diện của liên minh trong quan hệ phối hợp, trong đàm phán và xử lý trục trặc về các quan hệ phối hợp; trong quan hệ với chức năng hỗ trợ và cung cấp dịch vụ cho thành viên.
Khoản 4 Điều 45, Luật hợp tác xã nên thay điều lệ liên minh hợp tác xã cấp tỉnh bằng quy chế tổ chức hoạt động của liên minh hợp tác xã cấp tỉnh.

Chức năng, nhiệm vụ của liên minh hợp tác xã tỉnh, thành phố, và chức năng nhà nước về kinh tế tập thể của sở kế hoạch và đầu tư cần phân định rõ hơn, cụ thể hơn trong việc làm đầu mối tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương. Quy định về bộ máy và biên chế của tổ chức liên minh hợp tác xã phải cụ thể hơn.

Cần quy định thống nhất tổ chức bộ máy, biên chế của liên minh hợp tác xã tỉnh, thành phố; tạo điều kiện bố trí bộ máy và biên chế cho tổ chức liên minh hợp tác xã hoạt động một cách có hiệu quả.

15.  Về quản lý nhà nước đối với hợp tác xã
Quy định về bộ máy quản lý Nhà nước về hợp tác xã từ tỉnh đến huyện thiếu hướng dẫn cụ thể và chưa được thực hiện trong thực tế. 

Cần bổ sung chế tài xử lý để tránh việc chính quyền địa phương cơ sở, UBND xã can thiệp sâu vào công việc nhân sự, tài chính và nội dung hoạt động của hợp tác xã.

Điểm đ khoản 1 Điều 46 Luật hợp tác xã đề nghị cần quy định cụ thể chức năng quản lý, thanh tra, giám sát đối với các hợp tác xã nói chung, quỹ tín dụng nhân dân nói riêng của thanh tra cấp huyện và thanh tra chuyên ngành ngân hàng nhằm tránh sự chồng chéo.
Cần bổ sung quy định rõ về việc các sở, ngành chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh theo dõi về kinh tế tập thể, phải có phòng chuyên trách theo dõi kinh tế tập thể, cấp huyện phải có cán bộ chuyên trách.
Cần quy định cụ thể cơ quan nào ở cấp tỉnh có trách nhiệm trong việc xây dựng, tổ chức quản lý, tổng hợp báo cáo về tổ hợp tác.

Cần thành lập trung tâm tư vấn hỗ trợ phát triển hợp tác xã.

Bổ sung Điều 25 Nghị định 177/2004/NĐ-CP nội dung: Quyết định công nhận ban quản trị giao cho UBND cấp huyện để quản lý theo dõi. Đề nghị này là không hợp lý, vì hợp tác xã là tổ chức tự chủ, ban quản trị do đại hội xã viên bầu, công nhận.

16. Những nội dung khác

Bổ sung quy định về các mối quan hệ hợp tác xã với xã viên, với hợp tác xã khác, với doanh nghiệp trực thuộc hợp tác xã, với thị trường, với hợp tác xã dịch vụ điện năng.

Trong Luật hợp tác xã cần bổ sung quy định về tổ hợp tác bởi xét về bản chất tổ hợp tác là hợp tác xã.
Cần xây dựng hệ thống cung cấp số liệu đầy đủ và tin cậy về hợp tác xã.

Khoản 2 Điều 3 Luật hợp tác xã quy định: “Đối với hợp tác xã nông nghiệp, Chính phủ quy định cụ thể chính sách ưu đãi phù hợp với đặc thù và trình độ phát triển trong từng thời kỳ”, nhưng cho đến nay Chính phủ chưa quy định.

Khoản 8 Điều 6 Luật hợp tác xã quy định về việc vay vốn của tổ chức tín dụng mâu thuẫn với Thông tư 05 của Ngân hàng Nhà nước.
Điều 27 và 28 Luật hợp tác xã có nội dung cơ bản giống nhau, đề nghị gộp lại.

Luật còn thiếu các quy định về kế toán, kiểm toán hợp tác xã; cần bổ sung các quy định về tài chính, kế toán, kiểm toán hợp tác xã cho phù hợp với tình hình mới. Việc quy định bắt buộc các hợp tác xã phải thực hiện việc kiểm toán vào thời điểm nhất định làm cho các hợp tác xã phải tự mình điều chỉnh hoạt động nề nếp hơn theo khuôn khổ pháp luật, nhất là trong các hoạt động tài chính.
Đề nghị thay thế Thông tư 01 bằng văn bản khác cho phù hợp với đánh giá phân loại hợp tác xã hiện nay. Các tiêu chí cần chú ý cả đến các tiêu chí quy mô và hiệu quả hoạt động của hợp tác xã.
B. KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI LUẬT HỢP TÁC XÃ NĂM 2003
Sau khi nghiên cứu tình hình thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2003 ở nước ta và tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế, Chính phủ kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật cơ bản của Luật hợp tác xã năm 2003 (bao gồm cả Nghị định 177 và Nghị định 87) như sau:

1. Về phạm vi điều chỉnh của Luật:

Theo quy định của Luật Hợp tác xã hiện hành, phạm vi điều chỉnh của Luật chỉ quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt động đối với hợp tác xã trong các ngành, các lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị không chỉ quy định việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động hợp tác xã, mà còn quy định việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động đối với liên hiệp hợp tác xã trong các ngành, các lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân.
2.  Về đối tượng áp dụng

Luật hiện hành chưa quy định rõ đối tượng áp dụng, đề nghị bổ sung 01 điều quy định về đối tượng áp dụng, như sau:

“Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân.

2. Tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.”

3. Về chính sách của Nhà nước đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
Cần giới hạn chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước đối với loại hình hợp tác xã, không phải cứ thành lập hợp tác xã là được ưu đãi. Hợn nữa, Nhà nước không có đủ nguồn lực để hỗ trợ tất cả các  hợp tác xã mà chỉ nên tập trung hỗ trợ, ưu đãi đối với những hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa.
4. Bổ sung, sửa đổi các quy định để làm rõ hơn bản chất của tổ chức hợp tác xã
- Định nghĩa về tổ chức hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

- Điều kiện trở thành thành viên

- Quyền của thành viên và nghĩa vụ của thành viên, trong đó: làm rõ hơn vai trò người chủ của xã viên đối với tổ chức hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, cùng lập ra hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã để phục vụ trước hết cho chính mình, đồng thời có nghĩa vụ sử dụng dịch vụ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của điều lệ; bổ sung nghĩa vụ, trách nhiệm của thành viên đối với tổ chức của mình, đặc biệt trách nhiệm của thành viên khi ra khỏi tổ chức của mình trong trường hợp tổ chức đang trong tình trạng khó khăn, buộc người tự nguyện tham gia tổ chức phải có trách nhiệm, nghĩa vụ xây dựng tổ chức kinh tế tập thể.

- Chấm dứt tư cách thành viên

- Thực hiện góp vốn và cấp giấy chứng nhận góp vốn

- Sổ đăng ký thành viên

- Trả lại, chuyển nhượng, thừa kế phần vốn góp

- Phân phối lãi theo hướng thực hiện việc phân phối trước hết theo mức độ sử dụng dịch vụ của hợp tác xã và sửa đổi, bổ sung quy định về việc chia lãi cho phù hợp với quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp;

- Quyền và nghĩa vụ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã: quy định rõ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trước hết phải cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho thành viên, hoặc tạo việc làm cho thành viên đối với hợp tác xã được thành lập nhằm mục tiêu tạo việc làm cho thành viên để bảo đảm bản chất đích thực của tổ chức.
5. Một số quy định sửa đổi, bổ sung khác

- Quy định số lượng tối thiểu thành viên liên hiệp hợp tác xã là 04 nhằm bảo đảm đủ số thành viên tham gia hội đồng quản trị và ban kiếm soát; đồng thời quy định cụ thể mức vốn góp tối đa tương ứng đối với một thành viên phù hợp với thông lệ quốc tế và bảo đảm tính khả thi về quyền dân chủ trong quản lý liên hiệp hợp tác xã.  

- Đối tượng tham gia hợp tác xã: Luật hiện hành quy định đối tượng tham gia hợp tác xã là các cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân trong nước, đề nghị bổ sung đối tượng tham gia là các cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân nước ngoài phù hợp với điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

- Bổ sung quy định: Nhà nước công nhận và bảo hộ quyền sở hữu tài sản, vốn đầu tư, thu nhập, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của các loại hình tổ chức kinh tế tập thể; tài sản và vốn đầu tư hợp pháp không bị quốc hữu hoá, không bị tịch thu bằng biện pháp hành chính. 

- Thay giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bằng giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã cùng với việc giảm thủ tục hành chính đối với khâu thành lập, đăng kí và tổ chức hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

- Thay các cụm từ “xã viên” thành “thành viên”, “ban quản trị” bằng “hội đồng quản trị”, “chủ nhiệm” bằng “giám đốc” hoặc “tổng giám đốc” và áp dụng chung thống nhất cho tất cả các loại hình tổ chức hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. 

- Tách bạch rõ quy định về quản lý hợp tác xã của thành viên hợp tác xã với tư cách là người chủ sở hữu với điều hành hoạt động của hợp tác xã trong việc tổ chức cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho thành viên; 

- Quy định rõ hơn về quyền và trách nhiệm của cán bộ quản lý hợp tác xã buộc cán bộ phải gắn bó, tận tâm và năng động trong tổ chức, quản lý và hoạt động của hợp tác xã.

- Quy định rõ hơn về quản lý nhà nước đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã :

+ Làm rõ hơn chức năng quản lý nhà nước của từng Bộ, ngành, uỷ ban nhân dân các cấp và sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước đối với phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. 

+ Quy định cụ thể hơn về: trách nhiệm của uỷ ban nhân dân các cấp chính quyền đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

+ Bổ sung quy định về việc Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thực hiện chức năng thống nhất quản lý nhà nước về hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nhằm tập trung chức năng quản lý nhà nước vào một hệ thống cơ quan thống nhất từ trung ương tới địa phương thúc đẩy phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.
6. Về hiệu lực thi hành, xử lý đối với các hợp tác xã được thành lập trước khi Luật mới có hiệu lực thi hành

Nhằm tạo điều kiện cho các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được thành lập trước khi Luật này có hiệu lực thi hành chuyển sang áp dụng Luật mới, đề nghị quy định:

1. Đối với các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đã đăng ký trước ngày Luật mới có hiệu lực thi hành không phải đăng ký lại, nhưng trong thời hạn tối đa 60 tháng, kể từ khi Luật mới có hiệu lực thi hành thì phải sửa đổi, bổ sung điều lệ hợp tác xã theo quy định tại Luật và gửi cơ quan đăng ký kinh doanh nơi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đặt trụ sở chính.

2. Quá thời hạn 60 tháng kể từ ngày Luật mới có hiệu lực thi hành, các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật thì tự nguyện giải thể hoặc giải thể bắt buộc theo quy định của Luật.
II. KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ
A. BỔ SUNG CÁC CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI HỢP TÁC XÃ, LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ
1. Bổ sung chính sách ưu đãi
Thực hiện miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập phát sinh từ giao địch giữa hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã với thành viên. Đây là chính sách phù hợp với bản chất tổ chức hợp tác xã, theo đó hợp tác xã là tổ chức hỗ trợ hoạt động kinh tế của thành viên hiệu quả hơn, không có mục đích tự thân mà mang lại lợi ích cho xã viên; kinh tế thành viên là đơn vị kinh tế tự chủ, xã viên (mà phần lớn là nông dân, người nghèo) chịu nghĩa vụ đầy đủ về thuế thu nhập doanh nghiệp và thu nhập cá nhân. Nếu đánh thuế thu nhập đối với thu nhập phát sinh từ giao địch giữa hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã với thành viên thì sẽ triệt tiêu lợi thế đặc thù của tổ chức hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, sẽ không khuyến khích phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.  Kinh nghiệm các nước đều thực hiện chính sách này.
2. Bổ sung chính sách hỗ trợ cộng đồng thành viên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp
Thực hiện chính sách hỗ trợ cộng đồng thành viên hợp tác xã nông nghiệp, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp đối với cơ sở hạ tầng chung phục vụ hoạt động kinh tế của xã viên. Thực chất đây là chính sách hỗ trợ người nghèo thông qua tổ chức hợp tác xã, đồng thời là biện pháp nâng cao hiệu quả biện pháp hỗ trợ phù hợp với chính sách của Đảng và Nhà nước ta hiện nay.
Sau khi Quốc hội thông qua dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi). Chính phủ sẽ hướng dẫn và tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.
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